
 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

-----------o0o---------- 

 

 

 

 

 

 

BÀI GIẢNG MÔN HỌC 
PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

(Tài liệu lưu hành nội bộ)  

 

 

 

 

 

 

       Người soạn: GS.TS.NGND. Nguyễn Xuân Lạc 

       Ths. Phạm Hồng Hạnh 

  

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 10/2004 



 2

 
 

Tên môn học :  Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. 
Người soạn :  GS.TS.NGND. Nguyễn Xuân Lạc. 

       Ths. Phạm Hồng Hạnh. 
Khối lượng môn học : 30 tiết. 
Khối lượng lý thuyết : 30 tiết. 

 
 
 
 
 
 
Mục tiêu của môn học 
 
     Sau khi học song môn học này, sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật có khả năng: 

- Trình bày được các phương pháp nghiên cứu khoa học. 
- Lựa chọn và vận dụng hợp lý các phương pháp nghiên cứu khoa học vào việc tiến 

hành một công trình nghiên cứu khoa học cụ thể. 
- Chỉ ra được các phương pháp nghiên cứu trong đề tài mà đồng nghiệp của mình thực 

hiện, từ đó có những phối hợp thích hợp trong công tác của mình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

MỤC LỤC 
 
CHƯƠNG 1:  MỞ ĐẦU ....................................................................................................5 
     1. Khoa học (KH) ...........................................................................................................5 
     2. Công nghệ (CN) .........................................................................................................5 
     3. Quan hệ giữa khoa học và công nghệ.........................................................................6 
     4. Phân loại khoa học......................................................................................................6 
     5. Phương pháp nghiên cứu khoa học (PPNCKH) .........................................................6 
     6. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (PPLNCKH)...............................................7 
     7. Xu thế phát triển chủ yếu của KH và CN hiện đại .....................................................7 
BÀI TẬP CHƯƠNG 1 ........................................................................................................8 
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LOGIC HÌNH THỨC CỦA PPLNCKH ....................................9 
     I. Khái niệm và quan hệ giữa các khái niệm ..............................................................9 
         1. Khái niệm ...............................................................................................................9 
         2. Quan hệ giữa các khái niệm ...................................................................................10 
     II. Định nghĩa khái niệm ..............................................................................................11 
          1. Bản chất định nghĩa khái niệm ..............................................................................11 
          2. Các dạng định nghĩa ..............................................................................................12 
          3. Các quy tắc định nghĩa khái niệm .........................................................................13 
     III. Phân loại .................................................................................................................14 
          1. Phân hoạch khái niệm............................................................................................14 
          2. Phân loại ................................................................................................................14 
     IV. Phán đoán và quy tắc suy luận .............................................................................15   
          1. Phán đoán và vị từ .................................................................................................15 
          2. Logic mệnh đề .......................................................................................................15 
          3. Quy tắc suy luận ....................................................................................................17 
          4. Logic vị từ .............................................................................................................17 
BÀI TẬP CHƯƠNG 2 ........................................................................................................19 
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC .....................................20 
      I. Tổng quan về nghiên cứu khoa học ........................................................................20 
           1. Khái niệm nghiên cứu khoa học ...........................................................................20 
           2. Các đặc điểm của NCKH......................................................................................20 
           3. Các loại hình NCKH ............................................................................................21 
      II. Phương pháp NCKH..............................................................................................22 
               1. Phương pháp nghiên cứu quy nạp ....................................................................22 
               2. Phương pháp nghiên cứu suy diễn....................................................................33 
BÀI TẬP CHƯƠNG 3 ........................................................................................................39 
 



 4

CHƯƠNG 4: LOGIC TIẾN HÀNH MỘT CÔNG TRÌNH NCKH..............................40 
      I. Logic chung của một công trình NCKH ................................................................40 
          1. Chọn đề tài.............................................................................................................40 
          2. Lập đề cương và kế hoạch nghiên cứu ..................................................................42 
          3. Tiến hành công trình nghiên cứu khoa học công nghệ..........................................44 
          4. Viết báo cáo. ..........................................................................................................48 
          5. Bảo vệ công trình...................................................................................................50 
      II. Vận dung trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp ........................................54 
          1. Khái niệm đồ án tốt nghiệp....................................................................................54 
          2. Trình tự chuẩn bị đồ án tốt nghiệp ........................................................................54 
BÀI TẬP CHƯƠNG 5 ........................................................................................................54 
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

Chương 1 
MỞ ĐẦU 

 
 
1.Khoa học 

Thuật ngữ “Khoa học” xuất hiện từ rất sớm, nó phản ánh một hình thức hoạt động sáng tạo 
đặc biệt, một lĩnh vực hoạt động có vị trí hết sức quan trọng trong đời sống xã hội của con người.      
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về “Khoa học”. Tổng hợp lại ta có thể đưa ra một định nghĩa 
tương đối tổng quát như sau: 

Khoa học là một hệ thống tri thức không ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội[1] về 
những thuộc tính của tự nhiên, xã hội, tư duy cùng những quy luật khách quan trong sự tồn tại và 
phát triển của chúng. 
( [1] nghĩa là những tri thức này do con người tích luỹ được nhờ các phương pháp nhận thức 
đúng đắn, được diễn đạt bằng những khái niệm xác thực và sự đúng đắn của chúng được kiểm 
chứng bằng thực tiễn xã hội ).  
2. Công nghệ 
       Do sự gắn bó mật thiết giữa khoa học và sản xuất xã hội, khoa học phát triển đã kéo theo sự 
phát triển nhanh chóng về kỹ thuật và công nghệ. 
      Phân biệt khái niệm kỹ thuật và công nghệ: 
2.1. Kỹ thuật (technic) thường được hiểu là một phương tiện hay một bộ phương tiện cụ thể cùng 
với cách thức sử dụng có tính máy móc.  

Nói cách khác, Kỹ thuật là một tập hợp những máy móc, thiết bị, phương tiện và công 
cụ... được con người tạo ra và sử dụng để tác động vào đối tượng lao động, tạo ra sản phẩm 
phục vụ con người. 
2.2. Công nghệ (Technology)  

Theo định nghĩa mà Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á và Thái Bình Dương đề 
xướng, thì công nghệ (công nghệ sản xuất) là tất cả những gì liên quan đến việc biến đổi tài 
nguyên ở đầu vào thành hàng hoá ở đầu ra của quá trình sản xuất. Theo định nghĩa này thì công 
nghệ gồm hai phần: Phần kỹ thuật và phần thông tin. 

- Phần kỹ thuật bao gồm toàn bộ hệ thống thiết bị kỹ thuật. 
- Phần thông tin bao gồm thông tin về quy trình sản xuất hay các bí quyết kỹ thuật cho một 

hệ sản xuất.  
Ngày nay, công nghệ không chỉ bó hẹp trong công nghệ sản xuất (sản xuất ra của cải vật 

chất)  mà được mở rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, VD như công nghệ dạy học... Chính vì 
vậy ở đây ta đưa ra một định nghĩa có tính khái quát hơn: 

Công nghệ là một hệ thống những phương tiện, phương pháp và kỹ năng được sử dụng theo 
một quy trình hợp lý để tác động vào một đối tượng nào đó, đạt một hiệu quả xác định cho con 
người. 
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      Công nghệ và kỹ thuật có liên quan mật thiết với nhau. Nói chung, khái niệm công nghệ rộng 
hơn khái niệm kỹ thuật. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp sự phân biệt chỉ là tương đối và hai 
khái niệm gần như đồng nghĩa.   
3. Quan hệ Khoa học - Công nghệ 

- Vào thời kỳ đầu của nền văn minh nhân loại thực tiễn sản xuất đã đi trước công nghệ và 
công nghệ đi trước khoa học. 
   - Từ thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 18 : Đây là thời kỳ diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ nhất, các công nghệ mới xuất hiện vẫn còn dựa vào các sáng tạo kỹ thuật hơn là dựa vào 
tiến bộ khoa học. 

- Từ thế kỷ thứ 18 đến cuối thế kỷ 19: Đây là thời kỳ phát triển Tư bản công nghiệp. Ở 
giai đoạn này, khoa học đã có một bước tiến bộ nhảy vọt nhưng nhìn chung công nghệ vẫn đi 
trước khoa học. 

- Giai đoạn từ thế kỷ 20 đến nay: Tình hình đã khác hẳn. Trong cuộc cách mạng khoa học 
kỹ thuật hiện đại, khoa học và công nghệ gắn liền với nhau. Có những lĩnh vực khoa học vượt 
trước đẩy nhanh tiến bộ công nghệ và khoảng cách thời gian từ tiến bộ khoa học tới ứng dụng 
công nghệ rất ngắn. Tiến bộ công nghệ thúc đẩy và tạo điều kiện cho khoa học phát triển nhanh. 
Có thể nói ngày nay khoa học đã trở thành lực lượng sản suất trực tiếp, tác động vào mọi mặt của 
đời sống xã hội.  
4. Phân loại khoa học 

Khoa học là một hệ thống tri thức chặt chẽ gồm những khái niệm liên hệ với nhau bằng 
những phán đoán (định nghĩa, tiên đề, định luật,…) và suy lý (chứng minh, định lý, hệ quả,…). 
Kho tàng tri thức này qua quá trình phân lập và tích hợp, đã dẫn đến sự có mặt ngày càng phong 
phú các bộ môn khoa học, từ những bộ môn có đối tượng nghiên cứu rất hẹp đến những bộ môn 
có đối tượng nghiên cứu bao quát. 

Việc phân loại các bộ môn khoa học theo một quan điểm nào đó giúp ích cho việc nhận 
dạng và xác định vị trí của mỗi bộ môn khoa học trong hệ thống tri thức. 

Rất nhiều người quan tâm đến phân loại khoa học nhưng chưa có phân loại nào có thể coi 
là triệt để. Trong bài giảng này không đi sâu vào nghiên cứu phân loại khoa học một vấn đề có 
tầm quan trọng to lớn và phức tạp, tuy nhiên có thể xem sự sắp xếp các viện nghiên cứu của 
Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ cũng như của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn 
nước ta, bảng mã ngành cao học và nghiên cứu sinh hoặc bảng mã sách trong thư viện khoa học, 
v.v…là những ví dụ về phương án phân loại chấp nhận được ở mức độ nhất định. 
5. Phương pháp nghiên cứu khoa học (PPNCKH) 

  Phương pháp là tập hợp những biện pháp, những thao tác dựa trên những nguyên tắc nhất 
định được sử dụng trong một hoạt động cụ thể, nhằm đạt tới những mục đích nhất định nào đó. 
        Phương pháp NCKH là cách thức mà theo đó một hoạt động nghiên cứu khoa học được tiến 
hành. 
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        Theo quan điểm công nghệ thì NCKH là quá trình chế biến thông tin với một công nghệ xác 
định từ thu thập, xử lý đến chuyển giao các thông tin đã xử lý. Quá trình này có những đặc điểm 
chung cho nhiều bộ môn khoa học và những đặc điểm này là những yếu tố hình thành PPNCKH 
nói chung. 
        Người ta thường phân các PPNCKH thành hai loại lớn: 

- PPNCKH chung (phổ biến) là những phương pháp được sử dụng chung cho mọi khoa 
học hoặc thích hợp với một lớp bài toán (vấn đề) trong nhiều ngành khoa học, như phương pháp 
thực nghiệm, phương pháp mô hình hoá, v.v… 

- PPNCKH riêng (cụ thể) thích hợp với một ngành khoa học hoặc vài ngành khoa học lân 
cận, như phương pháp đơn hình trong Lý thuyết quy hoạch,… 

  Trong NCKH do tính đa dạng và phức tạp nên không thể máy móc tuân thủ, áp dụng chỉ 
một hay một số phương pháp nào đó hoặc sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu ta quá cường điệu vai 
trò của một phương pháp đặc thù. Tuy vậy, việc lựa chọn các phương pháp nghiên cứu lại cũng 
không thể tuỳ tiện. 
6. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (PPLNCKH) 
       Các phương pháp nghiên cứu được nhà nghiên cứu lựa chọn sử dụng không phải một cách 
chủ quan, tuỳ tiện mà luôn luôn dựa trên những nguyên tắc xác định. Những nguyên tắc đó được 
đưa ra trên cơ sở những luận điểm cơ bản có tính hệ thống đã được giới khoa học của một ngành, 
một môn hoặc một trường phái nghiên cứu nào đó thừa nhận là đúng đắn, được coi là những tiền 
đề, cơ sở, xuất phát điểm cho việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu. Những luận điểm cơ 
bản ấy được gọi là phương pháp luận nghiên cứu khoa học.            
        PPLNCKH là một lý thuyết tổng quát về các phương pháp và phương tiện nhận thức dùng 
để đạt được các tri thức khoa học và công nghệ mới. Nó không phải là một tập hợp đơn giản các 
phương pháp nghiên cứu cụ thể khác nhau. 
       PPLNCKH là một bộ phận của Nhận thức luận - lĩnh vực nghiên cứu các quy luật tổng quát 
của quá trình nhận thức nói chung. Nó khác với Logic khoa học - là lĩnh vực phân tích cấu trúc 
của tri thức. Nó cũng khác với Khoa học luận - là lĩnh vực nghiên cứu tổng hợp các hệ khoa học 
nhằm dự báo chính sách khoa học, củng cố tiềm lực khoa học và nâng cao hiệu suất hoạt động 
khoa học, thông qua các biện pháp tác động về mặt tổ chức và xã hội. 
7. Xu thế phát triển chủ yếu của khoa học và công nghệ hiện đại 

- Phát triển theo hướng điện tử hoá và tin học hoá. 
- Tự động hoá các quá trình lao động sản xuất. 
- Tìm kiếm, chế tạo vật liệu mới nhằm thay thế các vật liệu truyền thống hoặc có sẵn trong tự 

nhiên 
- Tìm kiếm, sáng tạo và sử dụng các nguồn năng lượng mới.  
- Phát triển khoa học-công nghệ trong lĩnh vực sinh học. 
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BÀI TẬP CHƯƠNG I 
 
1. Trình bày khái niệm khoa học và ý nghĩa của việc nghiên cứu khái niệm khoa học. 
2. Trình bày khái niệm công nghệ. So sánh khái niệm công nghệ và khái niệm kỹ thuật. 
3. Phân tích các khái niệm phương pháp NCKH và phương pháp luận NCKH 
4. Trình bày mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ 
5. Xu thế phát triển chủ yếu của khoa học và công nghệ hiện đại  
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Chương 2 
CƠ SỞ LOGIC HÌNH THỨC CỦA PPLNCKH 

 
 
I. Khái niệm và quan hệ giữa các khái niệm 
1.   Khái niệm  

Là phần tử cấu trúc cơ bản của tư duy, phản ánh thuộc tính bản chất chung của đối tượng. 
Về nguyên tắc, khái niệm được hình thành trên cơ sở những từ xác định mà ta đã biết ý 

nghĩa của chúng. 
Từ dùng trong lĩnh vực chuyên môn được gọi là thuật ngữ. Trong khoa học và công 

nghệ, người ta phải xây dựng hệ thống khái niệm riêng hiểu theo nghĩa thuật ngữ đặc thù của 
chuyên ngành khoa học nhằm diễn đạt, lưu giữ và thông tin chính xác nội dung cần truyền đạt. 
Thường thì người ta cố gắng xây dựng sự tương ứng một - một giữa khái niệm và thuật ngữ 
nhưng điều đó không phải luôn luôn dễ dàng đạt được. 

 Mỗi khái niệm, về cấu trúc logic mà nói, đều có hai mặt: nội hàm và ngoại diên. 
- Nội hàm của khái niệm là tổng thể những thuộc tính bản chất của những đối tượng được 

phản ánh trong khái niệm. 
- Ngoại diên của khái niệm là tập hợp tất cả những đối tượng có thuộc tính bản chất được 

phản ánh trong nội hàm. 
Ví dụ: Khái niệm “sinh viên ĐHBK Hà Nội”  
- Nội hàm của khái niệm “sinh viên ĐHBK Hà Nội” là “những người đang học tập tại 

Trường ĐHBK Hà Nội” 
-  Ngoại diên của khái niệm “sinh viên ĐHBK Hà Nội” bao gồm tất cả sinh viên đang học 

tập tại các Khoa trong Trường ĐHBK Hà Nội như “sinh viên khoa Điện”, “sinh viên khoa Điện 
tử viễn thông”, “sinh viên khoa Sư phạm kỹ thuật”, “sinh viên khoa Công nghệ thông tin”… 
 Nội hàm và ngoại diên là hai bộ phận hợp thành khái niệm, giữa chúng có một mối quan 
hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó, nội hàm thể hiện mặt chất của khái niệm, còn ngoại diên thể 
hiện mặt lượng của khái niệm. Mối quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên là quan hệ ngược, điều 
đó có nghĩa là số lượng các dấu hiệu trong nội hàm càng lớn thì số lượng các đối tượng trong 
ngoại diên càng nhỏ và ngược lại. Để làm rõ mối quan hệ này ta xét ví dụ sau: 
Ví dụ:  Nếu nội hàm gồm có các dấu hiệu “hình bình hành có một góc vuông ” thì ngoại diên 
gồm có “hình chữ nhật và hình vuông”. Khi thêm vào nội hàm của khái niệm một dấu hiệu “có 2 
cạnh liên tiếp bằng nhau” (có nghĩa là làm tăng số lượng dấu hiệu trong nội hàm) thì ngoại diên 
lúc này chỉ còn lại “hình vuông” (đối tượng thuộc ngoại diên bị giảm đi). 
 Tóm lại: 
 - Khái niệm phản ánh hiện thực do đó nó là sản phẩm, là công cụ của nhận thức. Vì vậy, 
mức độ phù hợp của nội dung khái niệm với nội dung khách quan của đối tượng mà nó phản ánh 
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còn phụ thuộc vào trình độ phát triển thực tiễn, trình độ nhận thức của thời đại và nhận thức của 
cá nhân. 

- Khái niệm hình thành gắn liền với hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con 
người vì vậy khái niệm không phải là hình thành một lần và mãi mãi bất biến. 
2. Quan hệ giữa các  khái niệm 
 Các khái niệm được hình thành là kết quả của sự phản ánh những đặc điểm, thuộc tính 
bản chất của các sự vật, hiện tượng. Các sự vật, hiện tượng nằm trong mối quan hệ tác động qua 
lại lẫn nhau do đó giữa các khái niệm cũng tồn tại mối quan hệ, tác động qua lại với nhau. Mối 
quan hệ giữa các khái niệm có thể chia thành các loại sau: 
2.1. Khái niệm đồng nhất. 

Hai khái niệm có nội hàm khác nhau nhưng ngoại diên giống nhau (tức là phản ánh cùng 
một đối tượng) được gọi là hai khái niệm đồng nhất. 
 Ví dụ về hai khái niệm “đường bậc hai” và “đường conic” 

Đường conic:  -  Nội hàm: Là các đường được tạo ra do mặt phẳng giao với hình côn. 
- Ngoại diên: các đường elip, hypecbol, parabol. 

Đường bậc hai: - Nội hàm: Đường bậc hai là các đường cắt đường thẳng tại hai điểm. 
                                      - Ngoại diên: các đường elip, hypecbol, parabol. 
Nhận thấy, hai khái niệm trên có nội hàm khác nhau nhưng ngoại diên giống nhau nên đường 
conic và đường bậc hai là hai khái niệm đồng nhất. 
2.2. Khái niệm giao nhau 

Hai khái niệm có chung một phần ngoại diên được gọi là hai khái niệm giao nhau. 
VD: Khái niệm hình thoi và khái niệm hình chữ nhật có chung một phần ngoại diên là hình 
vuông nên hai khái niệm này là hai khái niệm giao nhau. 

 
 
 
 
 
 

 
2.3. Khái niệm tương đương 
      Nếu ngoại diên của khái niệm A chứa ngoại diên của khái niệm B, tức là A∩B = B, thì quan 
hệ giữa A và B được gọi là quan hệ liên thuộc (quan hệ bao hàm), A được gọi là khái niệm 
chủng (giống), B – khái niệm loại (loài). 
 
 
  

hình bình hành

B
hình thoi

  C 
hình 
vuông

A

Hình 
thoi Hình 

vuông 
Hình 
chữ 
nhật 
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Trong ví dụ trên, khái niệm “hình bình hành” là khái niệm giống; các khái niệm “hình thoi” và 
“hình vuông” là các khái niệm loài của khái niệm “hình bình hành” 

Việc xác định một khái niệm nào đó là khái niệm giống hay khái niệm loài chỉ có tính 
chất tương đối vì cùng một khái niệm, trong mối quan hệ này là khái niệm giống nhưng trong 
mối quan hệ khác lại là khái niệm loài. 

Quay trở lại VD trên ta nhận thấy rằng: trong mối quan hệ giữa “khái niệm hình bình hành” 
và “khái niệm hình thoi” thì “khái niệm hình thoi” là khái niệm loài, nhưng trong mối quan hệ 
giữa “khái niệm hình thoi” và “khái niệm hình vuông” thì “khái niệm hình thoi” lại là khái niệm 
giống.   

Hai khái niệm loài không giao nhau thuộc cùng một khái niệm giống được gọi là hai khái 
niệm tương đương (quan hệ ngang hàng).  

VD: 
 
 
 
 
 
    
 
 

Hai khái niệm “SV Khoa SPKT” và “SV Khoa Điện” là hai khái niệm tương đương. 
2.4. Khái niệm tương phản 

Hai khái niệm tương đương có nội hàm tương phản được gọi là hai khái niệm tương phản. 
 VD: 

 
 
 
 
 

 
 
Hai khái niệm “tứ giác lồi” và “tứ giác lõm” là hai khái niệm tương phản 
II. Định nghĩa khái niệm  
1. Bản chất định nghĩa khái niệm  

Định nghĩa là một thao tác logic nhằm vạch rõ nội hàm của khái niệm, phân biệt đối tượng 
được phản ánh với các đối tượng lân cận. 

Định nghĩa khái niệm gồm hai bộ phận hợp thành là khái niệm được định nghĩa và khái niệm 
dùng để định nghĩa: 

 
   SV 
ĐHBK 

 
 
  SV 
Khoa  
SPKT  

 
       SV 
Khoa Điện 

Tứ 
giác 
lồi 

Tứ 
giác 
lõm 



 12

 - Khái niệm được định nghĩa là khái niệm cần phải xác định nội hàm. 
 - Khái niệm dùng để định nghĩa là khái niệm được sử dụng để phát hiện nội hàm của khái 

niệm được định nghĩa. 
Ví dụ: Dòng điện một chiều là dòng điện có chiều và trị số không thay đổi theo thời gian 

Trong đó:  - Khái niệm “dòng điện một chiều” là khái niệm được định nghĩa 
  - Khái niệm “dòng điện có chiều và trị số không thay đổi theo thời gian” là khái 
niệm dùng để định nghĩa. 
 Ngoại diên của khái niệm được định nghĩa phải bằng với ngoại diên của khái niệm dùng 
để định nghĩa nên mối quan hệ giữa khái niệm được định nghĩa và khái niệm dùng để định nghĩa 
là quan hệ đồng nhất. Đây chính là điều kiện cần thiết để có một định nghĩa đúng đắn 
2. Các dạng định nghĩa 
2.1. Dạng chuẩn  
        Là dạng định nghĩa qua giống gần nhất và thuộc tính khác biệt về loài : 

     
 

    Ví dụ:  <hình vuông> là <hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng nhau>; 
      <hình vuông> là < hình thoi  có  1 góc vuông >. 

2.2. Dạng sinh  
Là một dạng định nghĩa chuẩn với thuộc tính khác biệt (về loài ) nêu rõ nguồn gốc và 

phương thức hình thành của đối tượng được định nghĩa. 
Ví dụ :  - Mặt cầu là mặt do một đường tròn vạch ra khi quay quanh một đường kính cố định, hay  

        - Mặt cầu là mặt xoay mà đường sinh là đường tròn có tâm nằm trên trục xoay, 
(so sánh với định nghĩa : mặt cầu là tập hợp những điểm cách đều một điểm cố định, dễ thấy 
dạng sinh có ý nghĩa với công nghệ tạo hình). 

2.3. Dạng duy danh 
Là dạng giải thích ngữ nghĩa của từ diễn đạt khái niệm. 

Ví dụ: quá trình quá độ là quá trình chuyển tiếp giữa hai trạng thái bình ổn. 
2.4. Dạng thay thế   
        Không phải khái niệm nào cũng có thể định nghĩa theo dạng chuẩn, vì để định nghĩa một 
khái niệm (loài) phải dùng một khái niệm rộng hơn  (giống), cứ thế sẽ tới những khái niệm cuối 
cùng không còn khái niệm rộng hơn nữa, được gọi là những phạm trù, không thể định nghĩa theo 
dạng chuẩn. Khi đó người ta dùng dạng thay thế. 
 Định nghĩa dạng thay thế là định nghĩa trong đó khái niệm dùng để định nghĩa được thay 
thế bằng việc giải thích bằng quy nạp hay tiên đề. 
 Định nghĩa qua quy nạp và tiên đề được sử dụng rộng rãi trong toán học.         
       Ngoài ra, trong một số ngành khoa học mô tả người ta thường dùng các dạng định nghĩa: 
 - Mô tả - minh hoạ: Định nghĩa thông qua liệt kê các dấu hiệu bề ngoài nhưng mang tính 
đặc trưng khác biệt nhằm phân biệt đối tượng này với đối tượng khác. 

 < loài >  là   < giống gần nhất + thuộc tính khác biệt về loài > 
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Ví dụ :  khi định nghĩa các cây, con,... 
Định nghĩa bằng mô tả chưa thể gọi là một định nghĩa chặt chẽ, khoa học song nó góp phần đắc 
lực vào quá trình nhận thức và trao đổi thông tin. 

- So sánh - phân biệt : Cho cách hiểu tương đối về đối tượng nhằm đáp ứng kịp thời nhu 
cầu sử dụng của con người. 

  Ví dụ : khi định nghiã các đối tượng na ná giống nhau, như ao, hồ,...  
3. Các quy tắc định nghĩa khái niệm 
3.1. Định nghĩa phải cân đối 
 Ngoại diên của khái niệm được định nghĩa phải bằng với ngoại diên của khái niệm dùng 
để định nghĩa. 
 Khi vi phạm quy tắc này sẽ dẫn đến lỗi logic là định nghĩa quá rộng hoặc quá hẹp. 

- Định nghĩa quá rộng là định nghĩa mà trong đó ngoại diên của khái niệm được định nghĩa 
nhỏ hơn ngoại diên của khái niệm dùng để định nghĩa. Có thể sửa chữa định nghĩa quá 
rộng bằng cách tăng thêm các dấu hiệu nhận biết trong nội hàm của khái niệm hoặc thay 
khái niệm giống xa bằng khái niệm giống gần. 

- Định nghĩa quá hẹp là định nghĩa mà trong đó ngoại diên của khái niệm được định nghĩa 
lớn hơn ngoại diên của khái niệm dùng để định nghĩa. Có thể sửa chữa định nghĩa quá 
rộng bằng cách tăng thêm ngoại diên vào khái niệm dùng để định nghĩa hoặc thay khái 
niệm loài gần gũi bằng khái niệm giống gần gũi. 

3.2. Định nghĩa phải rõ ràng, chính xác và ngắn gọn 
 Định nghĩa rõ ràng : không sử dụng những từ ngữ mập mờ, hiểu theo nhiều nghĩa khác 
nhau; chỉ sử dụng những từ (thuật ngữ) chuẩn xác, rõ ràng (hiểu theo một nghĩa xác định). 
 Định nghĩa chính xác: Các dấu hiệu thuộc nội hàm của khái niệm phải đúng là các dấu 
hiệu bản chất của đối tượng được đề cập đến trong định nghĩa chứ không phải là dấu hiệu bản 
chất của các đối tượng khác. 
 Định nghĩa ngắn gọn: Phải lựa chọn các từ khái quát, bỏ những từ thừa không cần thiết. 
Khi phát biểu định nghĩa cần sắp xếp các thuật ngữ sao cho các dấu hiệu khác biệt của đối tượng 
được định nghĩa nổi bật lên. 
 Khi định nghĩa vi phạm quy tắc này sẽ dẫn đến các định nghĩa mập mờ, không chính xác, 
dài dòng, phức tạp. 
3.3. Định nghĩa không được mắc lỗi vòng quanh 
 Khi định nghĩa, khái niệm dùng để định nghĩa lại được giải thích qua khái niệm được 
định nghĩa thì gọi là định nghĩa vòng quanh (định nghĩa luẩn quẩn).  
 Để tránh định nghĩa mắc lỗi vòng quanh thì khái niệm dùng để định nghĩa phải được làm 
sáng tỏ, độc lập với khái niệm được định nghĩa. 

Nếu vi phạm quy tắc này dẫn đến trùng lặp trong định nghĩa. 
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3.4. Định nghĩa không được phủ định 
 Việc phủ định một khái niệm chỉ chỉ ra cái mà đối tượng không có chứ không vạch ra nội 
hàm của khái niệm được định nghĩa. Do đó, không thể phát hiện bản chất của đối tượng. Vì vậy, 
phủ định không thể coi là định nghĩa khái niệm. 

• Như vậy, để định nghĩa đúng đắn một khái niệm khoa học cần phải tuân thủ đầy đủ 4 quy 
tắc kể trên. Nếu vi phạm một trong bốn quy tắc đều dẫn đến các định nghĩa sai lầm. 

III.  Phân loại 
1.  Phân hoạch khái niệm           
       Là thao tác logic vạch rõ ngoại diên của các khái niệm loài trong một khái niệm giống 
dựa vào một thuộc tính được chọn làm cơ sở gọi là chuẩn cứ phân hoạch. 
      Theo ngôn ngữ toán học thì đây là thao tác phân hoạch một tập hợp thành những lớp 
tương đương. 
      Không nên lẫn lộn việc phân hoạch khái niệm với việc phân chia một chỉnh thể thành các 
bộ phận hợp thành của nó. Ví dụ việc phân hoạch tứ giác thành tứ giác lồi và tứ giác lõm khác 
với việc phân chia tứ giác thành các đơn hình : đỉnh, cạnh, tam giác. 
2.  Phân loại 
     Phân loại là phân hoạch nhằm sắp xếp các đối tượng theo đặc trưng nhất định, nêu rõ 
quan hệ cấu trúc tương đối ổn định của chúng. 
2.1.  Phân loại hỗ trợ  

Là cách phân loại khi đặc trưng được chọn là dấu hiệu hình thức giúp tìm kiếm dễ dàng 
nhất mỗi đối tượng trong tập hợp đối tượng đã được phân loại. 
    Ví dụ: phân loại sách trong thư viện theo thứ tự chữ cái, tên tác giả, tên sách,... 
2.2.  Phân loại tự nhiên  

Khi đặc trưng được chọn là dấu hiệu bản chất. Khác với phân loại hỗ trợ, theo cách phân 
loại này từ vị trí của đối tượng trong bảng phân loại có thể thấy ngay cả các thuộc tính của nó. 
    Ví dụ: phân loại các nguyên tố hoá học theo nguyên tử lượng trong bảng tuần hoàn 
Mendeliev,... 

Trong khoa học, định nghĩa và phân loại là một nguồn sáng tạo của các nhà làm khoa học: 
- Từ định nghĩa, xem xét và mở rộng định nghĩa → tiến hành định nghĩa lại → sáng tạo 

khoa học. 
- Từ phân loại, đưa ra một chuẩn cứ mới  → tiến hành phân loại  lại → sáng tạo khoa học. 

VD về sáng tạo khoa học qua định nghĩa:  
 Công thức lấy tích phân: ∑

=

=
n

dxxfTíchphân
11

)(    
- Với định nghĩa lân cận của x là những điểm x ở gần nhau (Rieman)công thức trên chỉ lấy 

được tích phân cho những hàm liên tục vì khi đó lân cận của x cũng là lân cận của 
f(x)những với hàm gián đoạn thì tích phân Reiman không lấy được. 
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- Lơpe-nhà toán học Pháp đã tiến hành định nghĩa lại lân cận của x. Ông không chọn lân 
cận của x là những điểm x gần nhau mà lân cận của x là những giá trị làm cho f(x) gần 
nhau. Với cách định nghĩa này có thể lấy tích phân với cả các hàm gián đoạn.    

VD sáng tạo khoa học qua phân loại:  
Bảng hệ thống tuần hoàn Mendeleev là một ví dụ về sáng tạo khoa học qua phân loại. 

Với cách phân loại của Mendeleev không những cho biết những nguyên tố hóa học hiện có mà 
còn cho phép tiên đoán được những nguyên tố mới sẽ xuất hiện (từ những vị trí còn trống trong 
bảng hệ thống tuân hoàn). Điều này đã được kiểm nghiệm trên thực tế. 
IV.  Phán đoán và Quy tắc suy luận 
1. Phán đoán và vị từ 

Phán đoán là một hình thức tư duy nhờ liên kết giữa các khái niệm, khẳng định hoặc phủ 
định một thuộc tính nào đó của đối tượng. 
     Nếu mỗi khái niệm được diễn đạt bằng một từ hoặc cụm từ thì mỗi phán đoán được diễn 
đạt bằng một câu gồm một chủ từ và một vị từ, dạng : 
                                              S là P   hoặc   S - P 
     Một phán đoán đúng hoặc sai được gọi là một mệnh đề. 
     Một phán đoán nói chung (chưa thể khẳng định đúng hay sai) được gọi là hàm mệnh đề 
hoặc vắn tắt là vị từ. 
     Ví dụ: “x là một số chẵn” là một phán đoán về đối tượng x, và là một hàm mệnh đề, ký 
hiệu f(x). 
     Khi  x = 2, 4,... ta được mệnh đề đúng, ký hiệu      f(2) = f(4) =1 
     Khi  x = 1, 3,... ta được mệnh đề sai,    ký hiệu      f(1) = f(3) = 0. 
    Trước khi nghiên cứu logic vị từ, hãy xét trường hợp đơn giản - logic mệnh đề.  
2. Logic mệnh đề 
 Cơ sở toán học của logic mệnh đề chính là mô hình đại số Boole 
2.1. Đại số Boole 
     Một đại số Boole là một đại số với 3 phép toán {∇, Δ, /} trên tập hợp {a,b,c,...,∅,I} sao 
cho: 
B1.            a∇b = b∇a 
B2.     a∇(b∇c) = (a∇b)∇c 
B3.           a∇∅ = a 
 
B4.             aΔb = bΔa 
B5.      aΔ(bΔc) = (aΔb)Δc 
B6.             aΔI = a 
 
B7.     aΔ(b∇c) = (aΔb)∇(aΔc) 
B8.     a∇(bΔc) = (a∇b)Δ(a∇c) 

(∇ giao hoán) 
(∇ kết hợp) 
(∇ có phần tử trung hoà ∅)  
 
(Δ giao hoán) 
(Δ kết hợp) 
(Δ có phần tử trung hoà I) 
 
(Δ phân phối đối với ∇) 
(∇ phân phối đối với Δ) 
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B9.         a∇(/a) = I 
B10.       aΔ(/a) = ∅ 

 
(mọi phần tử a đều có phần bù /a) 

 
Vài mô hình của Đại số Boole: 

- Đại số tập hợp      {∪,∩,--; ∅,I};            
- Đại số mệnh đề {∨,∧,--; 0,1}.  
... 

2.2. Logic mệnh đề 
     Tập hợp các mệnh đề p, q,...với phép phủ định p , q ,..., phép hội qp ∧ và phép tuyển 

qp ∨ (Bảng chân lý), là một mô hình của đại số Boole. 
       Bảng chân lý 
 

p q p  qp ∧  qp ∨  qp ⇒  qp ⇔  
0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
1 

0 
1 
1 
1 

1 
1 
0 
1 

1 
0 
0 
1 

 
Bằng bảng chân lý, dễ dàng chứng minh các hằng đẳng thức logic sau đây: 
Hằng đẳng thức logic Đáng nhớ 
 
1 – 10.   Hệ tiên đề B1 – B10 với {∇, Δ, /; ∅,I} được thay tương ứng bởi    { 1,0;,, −∧∨ }, 

trong đó: (9) - luật bài trung, (10) - luật phi mâu thuẫn. 

11.     ppp ≡∨  (luật luỹ đẳng  hay   

12.     ppp ≡∧  luật đồng nhất) 

13.     11 ≡∨p  (1 là phần tử lớn nhất) 

14.     00 ≡∧p  (0 là phần tử bé nhất) 

15.  qpqp ∧≡∨ )(  (luật De Morgan, biểu diễn ∨  

16.  qpqp ∨≡∧ )(  qua {∧,-- } hoặc ∧ qua {∨,--}) 

17.  qpqp ∨≡⇒  (biểu diễn ⇒ qua {∨,--}) 

18.  )()( pqqpqp ⇒∧⇒≡⇔  (biểu diễn ⇔ qua ⇒) 

19.  pqqp ⇒≡⇒  (luật phản suy,  modus tollens) 

20.        pp ≡  (luật phủ định kép) 

21.  1)()()( ≡⇒⇒⇒∧⇒ rprqqp  (luật bắc cầu) 

22.  1)( ≡⇒⇒∧ qqpp  (luật kết luận,  modus ponens) 
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2.3.  Luật logic mệnh đề 
     Một công thức  S(p,q,r,...) được gọi là một luật logic mệnh đề nếu S ≡ 1 với bất kỳ 
p,q,r,... 

Trong nhiều tài liệu giáo khoa về logic học, các luật: đồng nhất, bài trung, phi mâu thuẫn 
và kết luận thường được xem là 4 quy luật cơ bản của logic hình thức. 
3.  Quy tắc suy luận 
     Cho S1,S2,...,Sn,T  là các công thức với các biến logic p,q,r,...Nếu tất cả các bộ giá trị 
(p,q,r,...) làm cho Si =1 (i=1,2,...,n)  cũng đồng thời làm cho T=1, thì T gọi là hệ quả logic của 
các tiền đề Si. Khi đó có một quy tắc suy luận từ các tiền đề Si tới hệ quả logic T, ký hiệu là : 

 
 
 

    Giữa luật logic mệnh đề (⊥) và quy tắc suy luận có liên hệ sau: 
 
 
 
Một số quy tắc cần chú ý: 

- Quy tắc suy luận bắc cầu 
 

 
 

- Quy tắc kết luận (modus ponens) 
 

 
- Quy tắc phản chứng (modus tollens) 

 
 
4. Logic vị từ 
        Trong logic vị từ, các phán đoán f(x) được phân loại không những theo chất (đúng, sai) mà 
còn theo lượng : phán đoán chung và phán đoán riêng, nhờ các lượng từ toàn xưng (∀) và lượng 
từ tồn tại (∃) :  

Ký hiệu:             
 
Giữa các lượng từ ∀, ∃ và phép phủ định, có các hệ thức sau : 
 

   )()( xfxf
xx
∃⇔∀  

 
   )()( xfxf

xx
∀⇔∃  

   và 
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Các phép toán trong logic mệnh đề chỉ khác logic vị từ về lượng. Do đó, có thể viết các phép 

toán trong logic vị từ từ phép toán trong logic mệnh đề. Ta có các quy tắc suy luận sau: 

     - Suy luận suy diễn            modus ponens        
( )∀ ⇒

x i

i

f x g x f x

g x

( ) ( ) , ( )

( )
                                

                                               modus tollens         
( )

)(

)(,)()(

i

ix

xf

xgxgxf ⇒∀
 

     - Suy luận quy nạp                                           
)(

)(),...,(),( 21

xf
xfxfxf

x

n

∀
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BÀI TẬP CHƯƠNG II 
 

1. Thế nào là khái niệm? Nội hàm và ngoại diên của khái niệm? Quan hệ giữa nội hàm và 
ngoại diên của khái niệm? 

2. Trình bày mối quan hệ giữa các khái niệm. 
3.  Thế nào là định nghĩa khái niệm? Hãy nhận xét về các định nghĩa dạng chuẩn và dạng 

sinh. Nêu ví dụ về sáng tạo khoa học qua định nghĩa 
3. Thế nào là phân loại đúng? Nêu ví dụ về sáng tạo khoa học qua phân loại. 
4. Thế nào là phán đoán? Ý nghĩa logic của phán đoán. 
5. Thế nào là quy tắc suy luận? Chứng minh các quy tắc suy luận sau: 
 

- 
( )∀ ⇒

x i

i

f x g x f x

g x

( ) ( ) , ( )

( )
                                

          -          
( )

)(

)(,)()(

i

ix

xf

xgxgxf ⇒∀
 

-  
)(

)(),...,(),( 21

xf
xfxfxf

x

n

∀
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Chương III   
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 
I. Tổng quan về nghiên cứu khoa học 
1. Khái niệm nghiên cứu khoa học 
 Theo tác giả Vũ Cao Đàm :” NCKH là sự phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức 
khoa học về thế giới; hoặc là sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kỹ thuật mới để làm biến 
đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động của con người”. 
2. Các đặc điểm của nghiên cứu khoa học 
2.1. Tính mới 
 Nghiên cứu khoa học là quá trình khám phá, sáng tạo những tri thức mới. Chính vì vậy, 
tính mới là thuộc tính quan trọng số 1 của NCKH. 
 Hướng tới cái mới trong NCKH không chỉ biểu hiện ở đề tài nghiên cứu mới, phương 
pháp tiếp cận mới mà còn biểu hiện ở quan điểm, cách đặt vấn đề và phương pháp mới trong 
triển khai, khảo sát, thực nghiệm… 
 Tính mới của NCKH không mang ý nghĩa tuyệt đối, bền vững vĩnh viễn mà là tính mới 
so với trình độ nhận thức của quá khứ và hiện tại. 
2.1. Độ tin cậy 
 Kết quả nghiên cứu đạt được nhờ một hoặc một số phương pháp nghiên cứu nào đó dù có 
phù hợp với giả thuyết cũng cần phải được kiểm chứng nhiều lần trong thực tiễn. Kết quả nghiên 
cứu được kiểm chứng càng nhiều lần thì độ tin cậy càng cao. 
2.3. Tính thông tin   
 Tính thông tin là một đặc điểm quan trọng trong nghiên cứu khoa học, vì bất cứ sản phẩm 
khoa học nào cũng đều là kết quả của quá trình khai thác và xử lý thông tin. Thông tin trong 
NCKH cũng giống như nguyên liệu trong sản xuất. Nếu khai thác được càng nhiều thông tin có 
ích với độ tin cậy cao, phân loại và xử lý chúng một cách khoa học thì sản phẩm khoa học sẽ có 
chất lượng cao. 
 Thông tin trong NCKH có thể được chuyển tải dưới nhiều dạng khác nhau như sách báo, 
án phẩm, băng hình…hay mô hình, sản phẩm mẫu, sản phẩm chế thử... nhưng quan trọng nhất là 
nó cung cấp cho người nghiên cứu những ý tưởng khoa học, căn cứ để chứng minh giả thuyết, lý 
giải sự vật, hiện tượng được nghiên cứu. Thông tin được sử dụng trong NCKH phải bảo đảm tính 
khách quan và độ tin cậy cao. 
 Tính thông tin trong NCKH đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải biết định hướng khai thác; 
thường xuyên thu thập, tích lũy; biết sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học nhất định. 
Ngoài ra, tính thông tin còn là yếu tố quan trọng trong việc đánh giá các kết quả nghiên cứu, nó 
phản ánh trình độ, năng lực của nhà nghiên cứu. 
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2.4. Tính khách quan 
 Tính khách quan vừa là đặc điểm của NCKH, vừa là một tiêu chuẩn về phẩm chất của 
người NCKH.  
 Để đảm bảo tính khách quan, người nghiên cứu luôn phải đặt các câu hỏi ngược lại với 
những kết luận đã được xác nhận. 
2.5. Tính rủi ro 
 Nghiên cứu khoa học có thể thành công cũng có thể thất bại. Thất bại trong NCKH do 
nhiều nguyên nhân như : thiếu thông tin cần thiết và đủ tin cậy; phương tiện, thiết bị phục vụ cho 
nghiên cứu thiếu và chất lượng kém; năng lực xử lý thông tin của người nghiên cứu còn hạn chế; 
giả thuyết khoa học đặt ra bị sai…    
 Trong NCKH, thất bại cũng được xem là một kết quả. Kết quả ấy cũng mang ý nghĩa là 
một kết luận của NCKH. Xét về ý nghĩa khoa học, đây là một kết quả quan trọng, giúp cho các 
đồng nghiệp đi sau không bị dẫm chân lên lối mòn, lãng phí các nguồn lực nghiên cứu. 
2.6. Tính kế thừa 
 Ngày nay, hầu như mọi công trình NCKH đều bắt đầu từ một khối lượng kiến thức nền 
tảng nhất định. Các kiến thức này được kế thừa từ các kết quả nghiên cứu ngay trong lĩnh vực 
mà nó đang nghiên cứu và cũng có thể kế thừa từ các lĩnh vực khoa học khác nhau rất xa. 
2.7. Tính cá nhân 
 Hoạt động nghiên cứu khoa học trở thành một dạng hoạt động xã hội mang tính phổ biến 
nên vai trò của các tập thể khoa học có tác dụng to lớn. Nhưng cho dù một công trình nghiên cứu 
khoa học là do một tập thể thực hiện thì vai trò cá nhân trong sáng tạo vẫn mang tính quyết định. 
Tính cá nhân được thể hiện trong tư duy cá nhân, nỗ lực cá nhân và chủ kiến riêng của từng cá 
nhân. 
3. Các loại hình nghiên cứu khoa học 
 Tùy theo lợi ích của hoạt động nghiên cứu, người ta chia các công trình nghiên cứu khoa 
học thành các loại hình nghiên cứu khác nhau. 
3.1. Nghiên cứu cơ bản 
 Là loại hình nghiên cứu nhằm khám phá các quy luật vận động và phát triển của sự vật và 
hiện tượng trong thế giới khách quan. Kết quả nghiên cứu cơ bản có thể là các khám phá, phát 
hiện, phát minh, dẫn tới hình thành một hệ thống lý thuyết mới. 
 Nghiên cứu cơ bản lại được chia thành nghiên cứu cơ bản thuần túy và nghiên cứu cơ bản 
định hướng. 

- Nghiên cứu cơ bản thuần túy là những nghiên cứu chưa hoặc không nhằm vào mục đích 
ứng dụng nào 

- Nghiên cứu cơ bản định hướng là những nghiên cứu cơ bản đã nhằm vào một hay một số 
mục đích ứng dụng nào đó. 
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3.2. Nghiên cứu ứng dụng 
 Là loại hình nghiên cứu dựa trên kết quả nghiên cứu cơ bản để ứng dụng vào một ngành 
khoa học cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu của một ngành hay một bộ môn khoa học. 
 Kết quả của nghiên cứu ứng dụng có thể là các đề xuất, giải pháp, biện pháp và cũng có 
thể là các nguyên lý, quy trình công nghệ mới… 
3.3. Nghiên cứu triển khai 
 Là loại hình nghiên cứu nhằm áp dụng các kết quả mà nghiên cứu ứng dụng đã đạt được 
vào thực tế sản xuất. 
 Hoạt động triển khai chia thành 3 giai đoạn: 

- Tiến hành trong phòng thí nghiệm với mục đích tìm kiếm môi trường, điều kiện, phương 
pháp thực hiện các kết quả nghiên cứu ứng dụng. 

- Tiến hành thí điểm: ứng dụng trong quy mô nhỏ. Quá trình này giúp đưa ra các kết luận 
cần thiết để bổ xung hoặc khắc phục trước khi đưa ra triển khai đại trà. 

- Triển khai đại trà: đưa kết quả nghiên cứu ứng dụng rộng rãi trên thực tiễn. 
3.4. Nghiên cứu dự báo 
 Là loại hình nghiên cứu dựa trên cơ sở vận dụng các kết quả của nghiên cứu cơ bản hay 
nghiên cứu ứng dụng để xác định hướng nghiên cứu. 
 Việc phân chia các loại hình nghiên cứu giúp cho các nhà nghiên cứu lựa chọn được đề 
tài phù hợp với khả năng thực tế của bản thân, định hướng đầu tư  nhân lực, tài chính, phương 
tiện, thời gian cho các công trình nghiên cứu của mình. 
 Trên thực tế sự phân chia các loại hình nghiên cứu khoa học chỉ mang ý nghĩa tương đối. 
Đối với mỗi công trình NCKH cụ thể, tùy vào giá trị đích thực mà nó đem lại mới có thể phân 
địch nó thuộc loại hình NCKH nào hoặc kết hợp các loại hình nghiên cứu nào. 
II. Phương pháp nghiên cứu khoa học 
   Phương pháp NCKH là cách thức mà theo đó một hoạt động nghiên cứu khoa học được 
tiến hành. 
 Có nhiều cách phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau: 

- Dựa theo các bước công việc, các phương pháp NCKH được chia thành hai nhóm: Nhóm 
phương pháp thu thập thông tin và nhóm phương pháp gia công và xử lý thông tin. 

- Dựa vào cách thức tiến hành nghiên cứu chia thành: Phương pháp nghiên cứu quy nạp và 
phương pháp nghiên cứu suy diễn. 

- Dựa vào trình độ tiếp cận thông tin chia thành: Phương pháp nghiên cứu thực tiễn, 
phương pháp nghiên cứu lý thuyết và phương pháp nghiên cứu sử dụng toán học. 
Trong tài liệu này, các phương pháp nghiên cứu khoa học được phân loại dựa vào cách 

thức tiến hành nghiên cứu.  
1. Phương pháp nghiên cứu quy nạp 
1.1. Định nghĩa 
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Phương pháp nghiên cứu quy nạp (PPNCQN) là PPNCKH dựa trên luật hay nguyên tắc 
suy luận quy nạp: 
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từ các tiền đề riêng tới hệ quả chung. 

1.2. Các điều kiện đối với  PPNCQN 
-  Phải đảm bảo khái quát được dấu hiệu bản chất của lớp sự  vật, hiện tượng. 
-  Không thể áp dụng tùy tiện mà trái lại chỉ áp dụng cho một lớp đối tượng cùng loại nào 

đó. 
-  Quy nạp về nguyên tắc cho kết quả mang tính xác suất, do đó cần phải khái quát từ số đối 

tượng đủ lớn và sau đó nhất thiết phải được kiểm nghiệm trên thực tế.  
1.3. Phân loại 
 Căn cứ vào phạm vi của đối tượng nghiên cứu chia thành hai loại: 

- Quy nạp hoàn chỉnh (QNHC). 
- Quy nạp không hoàn chỉnh (QNKHC). 

1.3.1. Quy nạp hoàn chỉnh 
Khi có thể có khẳng định f(xi), trực tiếp hoặc gián tiếp nhờ một phương thức nào đó, với 

mọi phần tử xi thuộc tập hợp X  thì suy luận (*) được gọi là quy nạp hoàn chỉnh. 
Ví dụ 1.  Có thể chứng minh định lý về số đo của góc nội tiếp trong vòng tròn bằng 

phương pháp quy nạp hoàn chỉnh nhờ phương thức phân hoạch tập hợp X các góc nội tiếp thành 
3 lớp tương đương x1, x2, x3 : 
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Ví dụ 2.  Phép truy chứng 

            Để chứng minh mệnh đề f(n) đúng với mọi số tự nhiên n ≥ p, ta chứng minh các tiền đề  
⊥ f(p),  ⊥ f(k) ⇒ f(k+1) với mọi k ≥ p, từ đó hệ quả tất yếu là 
 

)(

))1()((),(

nf

kfkfpf

pn

pk

≥

≥

∀

+⇒∀
 

 

X X X
O O OAA A

B B B

C

C
x1 x2 x3 



 24

 
1.3.2. Quy nạp không hoàn chỉnh 

Khi chưa có đủ các tiền đề riêng f(x) cho mọi x∈X  nhưng muốn dự đoán một kết quả 

tổng quát )(xf
Xx∈
∀  thì phép quy nạp sẽ được gọi là không hoàn chỉnh. Trong trường hợp này, kết 

luận rút ra là một giả thuyết, cần được kiểm chứng thêm. Trong NCKHCN, thường dùng hai 

dạng quy nạp không hoàn chỉnh có kết hợp với suy diễn: 

1) Quy nạp có suy diễn thống kê (còn gọi là quy nạp khoa học qua mô hình trích mẫu). 
Mang tính xác suất, do đó kết luận có thể được bổ sung, chỉnh sửa,  thậm chí có thể bị 
bác bỏ. 

2) Quy nạp có suy diễn lý giải, trong đó kết luận của phép quy nạp được luận giải bằng lý 
thuyết khoa học đã được xác lập. 

1.4. Các phương pháp nghiên cứu theo con đường suy luận quy nạp 
1.4.1.  Quan sát 
1.4.1.1.  Định nghĩa 

Quan sát là phương pháp thực nghiệm, xác định các thuộc tính và quan hệ của các đối tượng 
trong điều kiện tự nhiên của chúng.  

Quan sát (với tư cách là PPNCKH) được hiểu theo nghĩa rộng và khoa học. 
- Nghĩa rộng : tri giác trực tiếp hoặc gián tiếp nhờ các giác quan, không  phải chỉ bằng mắt. 
- Khoa học : + Được định hướng bằng ý đồ khoa học (có mục đích, có kế hoạch, được tiến 

hành một cách hệ thống). 
       + Độ chính xác và độ tin cậy thường được tăng cường bằng các phương tiện 

quan sát thích hợp. 
1.4.1.2. Chức năng của quan sát 

Quan sát có chức năng thu thập thông tin thực tiễn, nhằm : 
- Xây dựng giả thuyết mới hoặc đề xuất vấn đề mới, 
- Kiểm chứng giả thuyết đã có.  

1.4.1.3. Các công việc của quá trình quan sát 
- Xác định đối tượng quan sát, mục đích và nhiệm vụ cụ thể phải đạt được, lập kế hoạch 

quan sát. 
-  Chuẩn bị tài liệu và thiết bị kỹ thuật để quan sát. 
-  Tiến hành quan sát. 
-  Ghi chép kết quả quan sát. 
-  Kiểm tra kết quả quan sát. 

1.4.1.4. Các yêu cầu khi sử dụng phương pháp quan sát 
-  Nghiên cứu đầy đủ các cơ sở lý luận và cách thức tiến hành các quan sát khoa học. 
-  Hiểu rõ đối tượng quan sát và xác định rõ mục đích, các nhiệm vụ, nội dung, trình tự 

quan sát. 
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-  Nên có từ 2 người trở lên tiến hành cùng quan sát một đối tượng nhất định hoặc tiến hành 
quan sát lặp lại nhiều lần. 

-  Số lượng tài liệu quan sát phải đủ lớn bảo đảm yêu cầu về thống kê - xác suất, đem lại độ 
tin cậy cho kết quả nghiên cứu. 

-  Thông tin thu nhận được trong quá trình quan sát phải phản ánh khách quan hiện tượng 
nghiên cứu, mô tả đúng thực trạng diễn ra trong quá trình quan sát cả về mặt định tính và 
định lượng. Chú ý đánh dấu rõ những vấn đề mâu thuẫn, nghi vấn nảy sinh trong quá 
trình quan sát 

1.4.1.5. Những ưu  điểm và hạn chế của phương pháp quan sát 
• Ưu điểm: 
 - Cho thấy hình ảnh thực, sinh động của đối tượng nghiên cứu. Qua đó có thể thu thập 
được nhiều tài liệu khoa học cho quá trình phân tích, tổng hợp, so sánh để tìm hiểu bản chất, quy 
luật vận động và mối liên hệ của đối tượng nghiên cứu. 
 - Thuận tiện khi nghiên cứu những đối tượng đơn giản. 
• Nhược điểm. 
 - Khả năng quan sát chịu sự chi phối của chính các năng lực quan sát của các giác quan 
nói riêng và bản thân người quan sát nói chung. 
 - Khi quan sát trực tiếp (hoặc gián tiếp) các hiện tượng quá phức tạp sẽ gặp nhiều khó 
khăn. 
1.4.1.6. Nhận xét   

Khi đối tượng quan sát là con người thì theo quan hệ giữa người quan sát và người bị quan 
sát, có thể phân biệt quan sát tham dự và quan sát không tham dự.  

Tùy cách tiến hành của người nghiên cứu, có thể đạt hiệu quả mong muốn khác nhau. 
Trong nhiều ngành khoa học như khảo cổ học, lịch sử, thiên văn,…và nhiều lĩnh vực hoạt 

động KH- CN như điều tra, thăm dò,…phương pháp quan sát giữ vai trò quyết định, có trường 
hợp quan sát là phương pháp nghiên cứu duy nhất. 
1.4.2. Thí nghiệm 
1.4.2.1. Định nghĩa 
     Thí nghiệm là phương pháp nghiên cứu thực nghiệm với tác động chủ động của người tiến 
hành trong việc 

- tạo dựng đối tượng nghiên cứu theo dự định 
- điều khiển quá trình diễn biến 
- phục hồi quá trình thực nghiệm trong những điều kiện như nhau. 

1.4.2.2. Cấu trúc tổng quát của thí nghiệm 
      Giống như cấu trúc tổng quát của quá trình sản xuất, chỉ khác ở tính chất của sản phẩm.
  

 
 

người  phương tiện đối tượng sản phẩm 
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-  Sản phẩm của quá trình sản xuất : Giải quyết trước hết các vấn đề thực tiễn, phục vụ trực 
tiếp đời sống của con người. 

-  Sản phẩm của thí nghiệm : Giải quyết trước hết các vấn đề về nhận thức, đưa ra các kết 
luận trí tuệ, không đáp ứng trực tiếp đời sống của con người nhưng đem lại các kết luận 
khoa học bổ ích.  

     Như vậy, có phần nào đó yêu cầu về trí tuệ và phương tiện cho thí nghiệm còn được chuẩn bị 
kỹ hơn đối với quá trình sản xuất. 
1.4.2.3. Các dạng thí nghiệm 

• Theo chức năng của thí nghiệm chia thành: 
 -  Thí nghiệm xây dựng giả thuyết. 
 -  Thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết hoặc hoàn thiện lý thuyết. 

• Theo tính chất của thí nghiệm chia thành: 
 -   Thí nghiệm định tính. 
 -   Thí nghiệm định lượng. 
 * Thông thường, nghiên cứu định tính bao giờ cũng được đưa ra trước, sau đó tuỳ yêu 
cầu cụ thể mới tiến hành nghiên cứu định lượng. 

• Theo tính chất của đối tượng chia thành: 
 -  Thí nghiệm trực tiếp trên đối tượng thực  
 -  Thí nghiệm gián tiếp qua mô hình. 
1.4.3. Mô hình và lý thuyết mô hình 
1.4.3.1. Định nghĩa 

Theo nghĩa chung nhất, mô hình được hiểu là một thể hiện bằng thực thể hay bằng khái niệm 
một số thuộc tính và quan hệ đặc trưng của một đối tượng nào đó (gọi là nguyên hình) nhằm mục 
đích nhận thức sau: 

     - Làm đối tượng quan sát thay cho nguyên hình, hoặc/và 
     - Làm đối tượng nghiên cứu (thực nghiệm hay suy diễn) về nguyên hình. 

      Với nghĩa này, có thể nói đến mô hình của phần cơ thể mang mẫu thời trang,  mô hình địa 
cầu, mô hình nguyên tử (của Bohr,...), mô hình máy bay v.v... 
1.4.3.2. Nhiệm vụ của lý thuyết mô hình 
     Lý thuyết mô hình có nhiệm vụ xác định: 

 - Mô hình thoả mãn các điều kiện cho trước của bài toán về nguyên hình (“tư cách đại 
diện” hay tính hợp thức (validity) của mô hình) 
  - Các phép biến đổi kết quả từ mô hình thành kết quả tương ứng về nguyên hình. 

   Hiện nay chưa có một lý thuyết tổng quát về mô hình nói chung, mà chỉ có những lý thuyết 
được xây dựng cho từng loại mô hình. Có thể phân loại mô hình dựa trên các cơ sở lý thuyết này. 
1.4.3.3. Phân loại mô hình 
       Mô hình có thể phân loại theo sơ đồ sau: 
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Mô hình thực thể. 
        Là những mô hình vật chất hoặc vật chất hoá được. 
a. Mô hình trích mẫu (sampling model)  

- Là một tập hợp những cá thể (tập mẫu) trích ra từ một tổng thể được xét (nguyên hình), 
qua nghiên cứu về tập mẫu đưa ra các kết luận về nguyên hình. 

- Mô hình là một thực thể cùng chất với nguyên hình. 
- Lý thuyết mô hình là LT xác suất và thống kê toán học, cho phép chọn tập mẫu theo độ 

chính xác và mức tin cậy cho trước, từ đó đánh giá thống kê đúng đắn về tổng thể. 
  Mô hình trích mẫu được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực quen thuộc như: đánh giá 

chất lượng sản phẩm, điều tra xã hội học, nghiên cứu môi trường sinh thái, v.v… 
b. Mô hình đồng dạng (similar model) 
       Mô hình đồng dạng là một thực thể có các thông số vật lý cùng tên với nguyên hình ( tức là 
giống chất với nguyên hình) và được xác định theo Lý thuyết đồng dạng (Similitude Theory). 
       Theo lý thuyết đồng dạng, Điều kiện cần và đủ để hai thực thể đồng dạng là: 

- Mô tả toán học của chúng chỉ khác nhau về trị số của các đại lượng có thứ nguyên 
(giống chất)  

- Các chuẩn số tương ứng của chúng bằng nhau đôi một  
   (định lý đồng dạng thứ 3) 

 Mỗi chuẩn số này (còn gọi là chuẩn số đồng dạng) là giá trị (không thứ nguyên) của một 
nhóm biến đặc trưng cho thực thể. 

Ví dụ, trong thuỷ động lực học, người ta có thể mô hình hoá dòng chảy theo các tiêu chuẩn 
khác nhau, chẳng hạn: 

- Tiêu chuẩn Reynold: Re= v l/μ , là tỉ số giữa lực quán tính và lực ma sát  (nhớt). 
Trong đó: v  là vận tốc chuyển động (m/s), l là chiều dài (m), μ  là độ  nhớt (m/s 2 ). 

- Tiêu chuẩn Strukhal: Sh=
vt
l , là tỉ số giữa lực cơ bản và lực quán tính. Trong đó: t là 

thời gian (s), v.v... 

Mô hình (MH)

MH thực thể  MH khái niệm  

MH  
trích mẫu 

MH  
đồng dạng

MH  
tương tự

MH 
toán học 

MH  
lược tả

MH đồng 
dạng hình học 

MH đồng dạng 
động hình học

MH đồng dạng  
động lực học
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Từ kết quả nhận được trên mô hình có thể suy ra nguyên hình thông qua tỷ số đồng dạng. 
Tuỳ theo các chuẩn cứ đồng dạng: hình học, động hình học, hay động lực học, có những 

mô hình đồng dạng tương ứng. 

* Mô hình đồng dạng hình học (Geometrical similar model): Tỉ lệ về kích thước. 
Mô hình đồng dạng hình học là hình ảnh cuả đối tượng tại thời điểm quan sát. Chúng ta 

nhận thức được thế giới xung quanh cơ bản là nhờ thị giác, mà trực giác hình học có quan hệ 
chặt chẽ với thị giác. Vì vậy mô hình hình học (mô tả trạng thái tĩnh) được dùng rất phổ biến 
trong dạy học. Ví dụ: mô hình động cơ điện, các bản vẽ kỹ thuật... 

Kích thước mô hình có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vật thật. Ví dụ: mô hình lăng Chủ 
Tịch Hồ Chí Minh thu nhỏ, mô hình cấu tạo nguyên tử được phóng to, kích thước bản vẽ kỹ 
thuật với tỉ lệ 1:1 đúng bằng kích thước của chi tiết máy. 
* Mô hình động hình học (Kinematical similar model): Tỉ lệ về vận tốc tương ứng. 

Mô hình động hình học là mô hình trạng thái động của nguyên hình.  
Ví dụ: mô hình động hình học mô tả chuyển động của cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền. 

* Mô hình động lực học (Dynamical similar model). tỉ lệ về các lực tác động tương ứng. 
Ví dụ để nghiên cứu sức cản của không khí đối với máy bay thực, mô hình máy bay trong 

thiết bị thổi ở phòng thí nghiệm phải là một mô hình động lực học có cùng các chuẩn số đồng 
dạng với quá trình thực. 
c. Mô hình tương tự  (analogue model)  
  - Lý thuyết tương tự: Hai thực thể khác nhau về bản chất vật lý được gọi là tương tự khi 
trạng thái của chúng được mô tả bằng cùng một hệ phương trình vi phân và điều kiện đơn trị (nói 
cách khác, hai thực thể được gọi là tương tự nhau nếu chúng có cùng một mô tả toán học. 
     - Mô hình tương tự là một thực thể có những thông số vật lý khác tên với nguyên hình 
(tức là khác chất với nguyên hình) và được xác định theo Lý thuyết tương tự (Analogy Theory). 
Mô hình này  thường được gọi tên theo chất liệu của mô hình và nguyên hình. 
Ví dụ : mô hình điện-cơ, trong đó quá trình dao động cơ học ở nguyên hình (chẳng hạn, một bộ 
giảm xóc) được mô tả bằng cùng một phương trình vi phân với quá trình dao động điện ở mô 
hình  (là một mạch điện tương ứng trên máy tính tương tự). Từ đáp ứng tần số hay đáp ứng thời 
gian (dạng tín hiệu tương tự)  trên mô hình điện, theo lý thuyết tương tự, có thể dễ dàng suy ra 
trạng thái dao động của nguyên hình cơ. 
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                                                Bảng tương tự điện – cơ 
Đại lượng cơ Đại lượng điện 
Lực                                f , M Điện áp                              e 

Chuyển vị                      x , ϕ Điện tích                            q 
Vận tốc             v = x, ω = ϕ  Dòng điện                     i = q 
Khối lượng                     m, J Điện cảm                            L 
Ma sát nhớt                         μ Điện trở                              R 
Độ cứng                             K Dung kháng                     1/C 
Tỉ số truyền           i12 = n1/n2 Tỉ số biến áp            k = n1/n2 

 
Mô hình khái niệm. 
        Là dạng mô hình có tính chất hình thức trừu tượng. 
a. Mô hình toán học (mathematical model)  

Mô hình toán học là mô hình khái niệm dưới dạng một cấu trúc hay một hệ thức toán 
học. Ví dụ: tổ chức tinh thể, hoa văn trang trí hay chuyển động của vật rắn,... có thể mô hình hoá 
bằng cấu trúc nhóm; một hệ phần tử hai trị (thể hiện dưới hai trạng thái ) có thể mô hình hoá 
bằng cấu trúc đại số Boole; mô hình toán học của một hệ điều khiển nào đó là một phương trình 
vi phân,v.v... 

Mô hình toán học sẽ được đề cập chi tiết hơn trong Quy hoạch thực nghiệm và Phương 
pháp nghiên cứu suy diễn. 
b. Mô hình lược tả  (schematic model)  

Là mô hình biểu diễn bằng hình học trực quan những thuộc tính hay quan hệ nào đó 
(hình học hoặc phi hình học) của đối tượng được xét. Các lược đồ cấu trúc của một hệ thống, lưu 
đồ lập trình cho máy tính, lưu đồ vận hành của một thiết bị,...là những ví dụ thường gặp của mô 
hình này. Đây là một ví dụ về mô hình kết hợp (cấu trúc thứ tự, graph,… và đồng dạng vật 
lý,…). Các mô hình này ngoài lợi ích về quan sát, trong nhiều trường hợp, giúp ích cho việc 
nghiên cứu phương án phân bổ hợp lý trên nguyên hình. 
      Ngoài cách phân loại mô hình theo cơ sở lý thuyết nói trên, còn có thể dựa vào tính chất: 
tĩnh, động; thực, ảo;... hoặc mục đích: cấu trúc, ứng xử; diễn giảng, nghiên cứu; lý thuyết, thực 
hành;... hay ngành khoa học: vật lý, sinh học, kinh tế, cơ, điện,...để phân biệt các loại mô hình 
tương ứng, khi cần thiết. Tuy nhiên, cần chú ý chọn thuật ngữ thích đáng, tránh nhầm lẫn khi 
không có văn cảnh, chẳng hạn một thuật ngữ đơn độc (VD “mô hình cấu trúc” có thể hiểu là mô 
hình vật lý thể hiện cấu trúc của một hệ nào đó hoặc một cấu trúc toán học được dùng để mô 
hình hoá cấu tạo hay  quy luật hoạt động của đối tượng được xét). 
1.4.3.4. Mô phỏng 
       Thực nghiệm quan sát được và điều khiển được trên mô hình của đối tượng khảo sát, nói 
chung, được gọi là mô phỏng. 
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       Trong khoa học và công nghệ, mô phỏng là con đường nghiên cứu thứ ba, song song với 
nghiên cứu lý thuyết thuần tuý (phương pháp suy diễn) và nghiên cứu thực nghiệm trên đối 
tượng thực. Nó được sử dụng khi không thể, không cần hay không nên thực nghiệm trên đối 
tượng thực. 
      Mô phỏng, nhất là mô phỏng với máy tính, tạo thuận lợi cho người sử dụng về các mặt:  
     -   Nhận thức (trực quan hoá, dễ tiếp cận và đo lường, lặp lại được nhiều lần theo ý muốn, thử 
nghiệm ý tưởng sáng tạo và tiên đoán,…),  

- Công nghệ (về thiết bị, phương pháp cũng như kỹ năng: khả thi, an toàn, có hiệu quả thời 
gian và kinh tế, làm quen hoặc luyện kỹ năng trước khi tiếp xúc với thực tế,…). 
1.4.4. Quy hoạch thực nghiệm 
1.4.4.1. Nội dung của quy hoạch thực nghiệm 
       Mô hình toán được sử dụng trong cả NCQN và NCSD. Trong NCQN, cụ thể mô hình toán 
xây dựng trong quy hoạch thực nghiệm là một mô hình được xây dựng bằng thực nghiệm và sử 
dụng cho thực nghiệm. 
       Khi nghiên cứu thí nghiệm, tổ chức thế nào để đạt hiệu quả cao nhất thể hiện trong quy 
hoạch thực nghiệm.  
       Quy hoạch thực nghiệm (Experments Design) – Thiết kế các thí nghiệm.  
       Kết quả của một thí nghiệm định lượng thường là đại lượng ra y và mối liên hệ giữa nó với 
các đại lượng vào trong đó có đại lượng điều khiển được x(x1,...,xk) và không điều khiển được ξ 
(gọi là nhiễu).  
         y = f(x, ξ) 
 
 
 
Trong thực tế không tồn tại một hệ thức tất định mô tả trạng thái của đối tượng thí nghiệm, vì 
các đại lượng trên đây đều là những đại lượng ngẫu nhiên, nên chỉ có thể thiết lập hệ thức dạng 
vọng toán.  

E[y] = E[f(x)] + E[ξ] 
Thông thường  E[ξ] = 0, khi đó có thể thiết lập mô hình thống kê của đối tượng thí nghiệm. 
                                                     )(~ xy ϕ=       
Giả thử tại lân cận nào đó được xét, ϕ(x) có thể khai triển dưới dạng đa thức 
                                  ϕ (x1,...,xk) = a0 + ),...,( 1
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trong đó,  fj  là các hàm chọn trước của (x1,...,xk),  chẳng hạn 
                                  ϕ (x1, ...,xk) = a0 + ...
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Việc xác định các tham số a0,…, aij ,…gọi là nhận dạng mô hình thống kê. 
Vậy nội dung của quy hoạch thực nghiệm là: 

-   Đề xuất mô hình toán học  ϕ (x1, ...,xk)  của đối tượng thí nghiệm, 
-   Lập phương án thí nghiệm nhằm thu thập số liệu cần thiết nhất, 

x1 
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xk 

y

ξ 
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-  Xử lý số liệu để nhận dạng mô hình thống kê của đối tượng với độ chính xác và độ tin   cậy 
thích hợp. 

1.4.4.2. Các phương pháp nhận dạng mô hình thống kê 
a.  Nhận dạng mô hình thống kê bằng phương pháp bình phương bé nhất (PPBPBN) 
        Từ  n  kết quả lấy ra (y1,...,yn) của  y, ứng với n bộ giá trị đưa vào thí nghiệm  của (x1,...,xk): 
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(X được gọi là ma trận thí nghiệm) hãy tìm các hệ số a0, a1,..., am sao cho tổng bình phương độ 
lệch sau đây cực tiểu : 
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(trong đó, f0 = 1).  
      Muốn thế, cần thoả mãn điều kiện: 
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điều này dẫn tới hệ phương trình đại số tuyến tính sau đây đối với các hệ số cần tìm  aj : 
                                                 F*Fa = F*y 
trong đó,  F  =  (1, f1, ..., fm) 
                F*--- ma trận chuyển vị của ma trận F 
Đặt                                             F*F = M 
suy ra nghiệm                                 
                                                       a = M-1F*y 
     Sau khi tính a, để được phương trình hồi quy thực nghiệm dạng (*) của mô hình thống kê, cần 
đánh giá kết quả: 
Bước 1.  Kiểm định sự có nghĩa của các tham số a theo tiêu chuẩn Student 

              Nếu  )1,1( α−−−≥ mnt
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j     thì    aj ≠ 0  có nghĩa. 

Bước2. Kiểm định sự tương hợp của mô hình thống kê theo tiêu chuẩn Fisher 
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          Nếu    )1),1(,1(2

2
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d     thì   mô hình không tương hợp 

Bước3.  Tìm khoảng tin cậy của     
                                            yi = ),...,( 1
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với mức tin cậy γ = 1-α ,  là      

                                           )
2

1,1( γ+
−−mntusy iidi m    

trong đó                             (uij)n×n =  U = FM-1F*  
     
    Với mô hình tuyến tính, trong các hệ thức trên đây chỉ việc thay ma trận F, F* bằng ma trận 
tương ứng X và X*. 
b. Nhận dạng mô hình thống kê bằng phương pháp quy hoạch thí nghiệm trực giao (QHTNTG) 
       Khó khăn lớn nhất khi dùng PPBPBN là tìm ma trận nghịch đảo M-1 của ma trận M, vì có 
thể mắc sai số không lường trước được. Ngoài ra khi thêm hoặc bớt một nhân tố xi thì ma trận M 
lại có thể thay đổi hẳn, phải tính toán lại từ đầu. Để khắc phục khó khăn này người ta dùng 
QHTNTG : 
 Định nghĩa.  QHTNTG là một phương án thí nghiệm  (xịj)   với      
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đồng thời được gọi là QHTNTG  cấp 1, nếu 
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hoặc QHTNTG cấp 2, nếu 
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   Trường hợp QHTNTG,  M là ma trận chéo 
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   Trường hợp QHTNTG cấp 1: 
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                          M = 
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    Điều kiện trực giao (*) đạt được bằng cách chọn phương án xịj = ±1. Muốn thế chỉ việc thay 
đại lượng thực z ( bza ≤≤ ) bằng đại lượng mã x của nó: 

                                 
⎩
⎨
⎧

==
−==

−

+
−

=
1
1

2

2
xbzkhi
xazkhi

ab

abz
x   

   Trong QHTNTG đầy đủ (thí nghiệm k nhân tố), số lần thí nghiệm là 2k. Ví dụ khi k = 3, số lần 
thí nghiệm là 23 = 8, ma trận thí nghiệm có dạng 
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    Khi số nhân tố k khá nhiều, người ta chỉ làm 2k-p thí nghiệm, p yếu tố còn lại được xác 
định theo các hệ thức sinh. Cách làm này được gọi là QHTNTG bộ phận .      
 Nhờ QHTNTG có thể xây dựng hàm mục tiêu thực nghiệm cho bài toán tối ưu hoá tương 
ứng. 
2. Phương pháp nghiên cứu suy diễn 
2.1. Định nghĩa 
       Phương pháp nghiên cứu suy diễn (PPNCSD) là PPNC khoa học trên cơ sở suy luận suy 
diễn từ một hay nhiều tiền đề (chân thực hoặc giả định). 
       Các tiền đề thường được gọi chung là giả thiết hay giả thuyết. 
        Suy diễn và quy nạp là hai phương pháp suy luận liên quan mật thiết với nhau, mặc dầu bề 
ngoài có vẻ tương phản. Mọi phép suy diễn đều bao hàm trong nó yếu tố quy nạp, vì bất cứ suy 
diễn khoa học nào cũng đều bắt nguồn từ sự nghiên cứu các đối tượng một cách quy nạp. Ngược 
lại, phép quy nạp chỉ có giá trị khoa học khi nó dẫn tới các quy luật chung. Phép quy nạp hoàn 
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chỉnh thực chất cũng là một phép suy diễn (suy luận bằng truy chứng) có chứa yếu tố quy nạp, 
cụ thể là bước thử trực tiếp mệnh đề là đúng với n = p. 
1.2.  Giả thuyết 
       Giả thuyết (giả thuyết nghiên cứu) là một nhận định sơ bộ, một kết luận giả định về bản chất 
của đối tượng nghiên cứu do người nghiên cứu đưa ra để chứng minh hoặc bác bỏ. 
     Theo nhà sinh lý học nổi tiếng người Pháp Claude Bernard cho rằng “Giả thuyết là khởi điểm 
của mọi nghiên cứu khoa học”. Ông cũng khẳng định “không có khoa học nào lại không có giả 
thuyết”.  

Giả thuyết đưa ra có thể đúng với bản chất sự vật song cũng có thể sai và bị bác bỏ, mặc 
dù vậy “ có một giả thuyết sai còn hơn không có một giả thuyết nào cả” (Mendeleev). 

Giả thuyết là tiền đề trong NCSD, nhưng bản thân nó cũng là kết quả của một quá trình 
tư tưởng phức tạp, vì hai lý do: 
  - Giả thuyết phải được xây dựng. 
  - Giả thuyết phải được luận chứng.  
trong hai việc đó cả quy nạp và suy diễn đều được sử dụng ở mức độ ngang nhau. Thực tế cho 
thấy, để hình thành giả thuyết, thường hay bắt đầu từ quy nạp, còn luận chứng, thường hay bắt 
đầu từ suy diễn. 
1.2.1. Sự hình thành giả thuyết 

Có hai loại giả thuyết: 
- Giả thuyết phù hợp với lý thuyết. 
- Giả thuyết phù hợp với thực nghiệm. 
     Các giả thuyết phù hợp với lý thuyết  là những kết quả suy diễn hay quy nạp trên cơ sở 

của các lý thuyết đã có, hoặc những nguyên lý đã được công nhận mặc dầu chưa được chứng 
minh đầy đủ (chẳng hạn nguyên lý cực đạị của Pontryagin trong lý thuyết điều khiển tối ưu,...). 

    Các giả thuyết phù hợp với thực nghiệm thường được hình thành từ kết quả quan sát hay 
thí nghiệm.  

    Người ta thường xây dựng giả thuyết nhờ logic quy nạp từ liên hệ nhân quả sau đây: 
1.2.1.1. Phương pháp giống nhau duy nhất 
 

Quan sát Nhân Quả 
1 a∧b∧e A 
2 a∧c∧f A 
3 a∧d∧g A 

Giả thuyết:  a ⇒ A 
 

     Chẳng hạn, quan sát dao động của con lắc trong 3 trường hợp 1,2,3 với 3 mẫu con lắc 
làm bằng vật liệu khác nhau (b,c,d), có hình dạng khác nhau (e,f,g) nhưng có cùng chiều dài (a), 
thì thấy chúng có cùng chu kỳ dao động (A). Từ đó có thể nêu giả thuyết: các con lắc có chiều 
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dài bằng nhau sẽ có chu kỳ dao động bằng nhau. Điều này đã được toán học và thực nghiệm 
chứng minh . 
1.2.1.2.  Phương pháp khác biệt duy nhất 

 
Quan sát Nhân Quả 

1 a∧b∧c A 
2 b∧c A  

Giả thuyết:  a ⇒ A 
      Chẳng hạn, quan sát một đối tượng trong buồng không khí (a) đặt trong trọng trường (b), ở 
nhiệt độ (c), thì thấy đối tượng có trạng thái (A), khi rút hết không khí ra, thì không thấy trạng 
thái đó nữa: ( A ). Từ đó có thể nêu giả thuyết: không khí là nguyên nhân của trạng thái ấy.  
1.2.1.3. Phương pháp cùng biến 

 
Quan sát Nhân Quả 

1 a1∧b∧c A1 

2 a2∧b∧c A2 

3 a3∧b∧c A3 

Giả thuyết:  a ⇒ A 
 

Chẳng hạn, khi thấy trạng thái (A) của một đối tượng quan sát nào đó biến đổi, do biến đổi 
nhiệt độ (a) của nó, trong điều kiện áp suất (b) và trọng trường (c) không đổi, thì có thể nêu giả 
thuyết: nhiệt độ là nguyên nhân làm biến đổi trạng thái của nó. 

Điều đáng để ý ở đây là không thể tách rời nhiệt độ khỏi đối tượng mà chỉ có thể tăng hay 
giảm nó, vì thế không thể dùng phương pháp nhân tố khác biệt (b). 

1.2.1.4. Phương pháp loại trừ 
 

Quan sát Nhân Quả 
1 a∧b∧c A,B,C 

2                 b B 

3 c C 

Giả thuyết:  a ⇒ A 
 
hoặc 

Quan sát Nhân Quả 
1 a∧b∧c A 

2 a∧b A 

3 a∧c A 

Giả thuyết:  a ⇒ A 
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1.2.2. Chức năng cơ bản của giả thuyết 
Giả thuyết có hai chức năng cơ bản là: 
-   Khái quát hoá và mở rộng tri thức thực nghiệm, nhờ đó lý giải các đối tượng hiện cần tìm 

hiểu và nêu ra những tiên đoán mới. 
-   Làm tiền đề suy diễn. 

1.2.3. Những yêu cầu đối với giả thuyết 
1.2.3.1. Tính nghiệm chứng được:  có thể kiểm chứng được bằng thực nghiệm trực tiếp hoặc 

gián tiếp qua hệ quả rút ra từ giả thuyết. 
1.2.3.2. Tính luận chứng được: trước khi kiểm chứng một giả thuyết bằng thực nghiệm (có thể 

đòi hỏi nhiều công sức và tiền của,...) cần tin chắc rằng đó là một giả định đủ hợp lý chứ 
không phải là một phỏng đoán tuỳ tiện. Có thể thấy tính luận chứng được trong: 
-  Tính tổng hợp của giả thuyết, thể hiện ở chỗ nó là kết quả  tổng hợp các dữ kiện thực 
nghiệm 
-  Tính phân tích của giả thuyết, thể hiện ở quan hệ của nó với tri thức khoa học đã biết: 
có thể ghép nó vào khuôn khổ của một hệ thống lý thuyết nào đó như là một hệ quả logic 
của những định lý, nguyên lý,...của lý thuyết ấy. 

1.2.3.3.Tính thông tin: giả thuyết áp dụng được cho một lớp sự vật càng rộng thì tính thông tin, 
sức mạnh logic, sức mạnh tiên đoán của nó càng lớn. 

1.3.  Các PPNCSD điển hình 
1.3.1. Cơ sở chung của NCSD 

Lưu đồ của quá trình NCSD : 
 
 
 
  

 
  
 

 
1.3.1.1.Tiền đề (phán đoán xuất phát):  

Đây chính là giả thuyết nghiên cứu. Giả thuyết trả lời cho câu hỏi “Cần chứng minh điều 
gì?”. 
1.3.1.2.Chứng minh (luận chứng): 

Chứng minh phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 
- Một phép chứng minh chỉ được xác nhận khi: 

. Giả thuyết phải rõ ràng (chỉ được hiểu một nghĩa) 

. Giả thuyết phải nhất quán (phải được giữ vững trong suốt quá trình suy luận) 

Quy nạp 
hoàn chỉnh 
Modus 
ponens 

   
 C

hứ
ng

 m
in

h 

Modus 
tollens 

Tiền đề Kết luận Kiểm chứng 
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. Luận cứ (bằng chứng đưa ra để chứng minh giả thuyết) phải chân thực và có liên 
hệ trực tiếp với giả thuyết.  

- Quá trình chứng minh không được vi phạm các nguyên tắc suy luận: 
. Không được chứng minh vòng quanh (chứng minh tính chân thực của giả thuyết 
bằng tính chân thực của luận cứ. Sau đó lại chứng minh tính chân thực của luận 
cứ thông qua tính chân thực của giả thuyết). 
. Luận cứ phải nhất quán (không thể tồn tại một phép chứng minh dẫn tới hai 
phán đoán có giá trị logic loại trừ nhau).  

      Có thể thực hiện chứng minh theo 3 phương pháp: 
Quy nạp hoàn chỉnh 

- Modus ponens (Chứng minh trực tiếp) : Là phép chứng minh trong đó tính chân thực của 
giả thuyết được rút ra trên cơ sở lập luận trực tiếp từ luận cứ. 

- Modus tollens (chứng minh phản chứng): Là phép chứng minh đi từ thừa nhận tính chân 
thực của phản giả thuyết rồi thông qua lập luận trên cơ sở liên kết các luận cứ quy về sự 
mâu thuẫn dẫn đến bác bỏ phản giả thuyết và công nhận giả thuyết 

1.3.1.4.Kết luận 
Kết luận về tính chân thực hay giả dối của giả thuyết. Nếu giả thuyết là giả dối, quay trở lại 

bước đầu tiên xây dựng lại giả thuyết. Nếu giả thuyết là chân thực, kiểm chứng giả thuyết  trong 
thực tế. 

Sau đây là  vài PPNCSD điển hình. 
1.3.2.  Phương pháp tiên đề 
1.3.2.1. Định nghĩa phương pháp tiên đề 

   Khái niệm tiên đề: Là mệnh đề mà tính đúng đắn của nó được thừa nhận không chứng minh. 
   Phương pháp tiên đề là PPNCSD để xây dựng một lý thuyết khoa học xuất phát từ một hệ 

tiên đề bao gồm: 
- Một số tối thiểu khái niệm cơ bản (không được định nghĩa) gồm những đối tượng cơ 

bản và quan hệ cơ bản. 
- Một số tối thiểu mệnh đề (không được chứng minh) là những quy tắc đặt ra cho các 

khái niệm cơ bản, gọi là các tiên đề. 
       Hệ thống những hệ quả lần lượt suy ra từ các tiên đề và/hoặc những hệ quả có trước bằng 
suy luận logic hình thức (chứng minh) hình thành một lý thuyết có thể áp dụng cho bất kỳ đối 
tượng nào thoả mãn hệ tiên đề. Mỗi đối tượng này được gọi là một mô hình của hệ tiên đề đã 
cho. Đây chính là sức mạnh của phương pháp tiên đề. 
1.3.2.2. Tính chất của hệ tiên đề 
    Một hệ tiên đề phải có 3 tính chất: 

- Phi mâu thuẫn - nếu từ hệ đó không thể suy ra hai mệnh đề phủ định lẫn nhau ( )0≡∧ pp . 
Xây dựng mô hình của một lý thuyết là một trong những phương pháp chứng minh tính phi mâu 
thuẫn của hệ tiên đề của lý thuyết đó. 
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- Độc lập - nếu mỗi tiên đề của hệ không thể suy ra từ các tiên đề khác trong hệ. 
- Đầy đủ - nếu mọi mô hình của hệ đó đều đẳng cấu với nhau. 

      Phương pháp tiên đề được sử dụng đầu tiên trong hình học Euclide. Ngày nay, nó được sử 
dụng phổ biến trong Toán học, Vật lý và nhiều ngành khoa học khác.  
1.3.3.  Phương pháp mô hình toán học. 
1.3.1.1.  Nội dung và phương thức hình thành 
Mô hình toán học là một giả thuyết về đối tượng dưới dạng: 

-   Một cấu trúc toán học (cơ bản như các cấu trúc thứ tự, đại số, topo hoặc    phức hợp như 
graph,...) 

-   Một hệ thức toán học như hàm truyền, phương trình trạng thái,... 
Mô hình toán học được hình thành theo cách: 

- Là kết quả khái quát hoá hay trừu tượng hoá các tri thức thực nghiệm ở một đối tượng 
nào đó để xây dựng hệ thống lý thuyết về đối tượng ấy bằng phương pháp suy diễn.  

- Là kết quả ngoại suy một cấu trúc hay hệ thức toán học từ một lĩnh vực đã biết sang lĩnh 
vực cần tìm hiểu. 
1.3.3.2. Nguyên tắc lựa chọn mô hình 
       Ngoài những yêu cầu đối với giả thuyết nói chung, đã nói ở trên, khi chọn mô hình toán học 
còn phải đặc biệt chú ý một số nguyên tắc có tính vật lý và phương pháp luận sau: 

- Các định luật bảo toàn. 
- Nguyên lý hiệp biến: dạng của các quan hệ không thay đổi trong một số phép biến đổi 

nhất định. 
- Nguyên lý tương ứng (nguyên lý phù hợp): do tính kế thừa trong sự phát triển khoa học, 

khi khái quát hoá và phát triển các khái niệm và mệnh đề của một lý thuyết, các kết quả mới 
thường bao hàm các kết quả cũ như là những trường hợp riêng hay trường hợp giới hạn. 

- Thẩm mỹ toán học. 
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BÀI TẬP CHƯƠNG III 

 

1. Thế nào là nghiên cứu khoa học? Phân tích các đặc điểm của nghiên cứu khoa học. 
2. Trình bày nội dung và mối quan hệ của các loại hình nghiên cứu khoa học 
3. Trình bày khái quát về phép quy nạp. Nêu ví dụ ứng dụng 
4. Trình bày  khái quát về phương pháp quan sát trong ngiên cứu khoa học 
5. Trình bày khái quát về phương pháp thí nghiệm trong ngiên cứu khoa học 
6. Trình bày khái quát về mô hình hoá và mô phỏng trong nghiên cứu khoa học 
7. Những bước cần làm khi nghiên cứu bằng mô hình trích mẫu 
8. Những bước cần làm khi nghiên cứu bằng mô hình đồng dạng 
9. Những bước cần làm khi nghiên cứu bằng mô hình tương tự 
10. Quy hoạch thực nghiệm là gì? Nêu ví dụ ứng dụng 
11. Trình bày khái quát về suy luận suy diễn. Nêu ví dụ ứng dụng 
12. Thế nào là giả thuyết khoa học? Nêu chức năng cơ bản của giả thuyết và ý nghĩa của nó 

trong nghiên cứu khoa học. 
13.  Trình bày khái quát về phương pháp tiên đề trong nghiên cứu khoa học. 
14.  Định nghĩa mô hình toán học. Những bước cần làm để xây dựng mô hình toán học. Có 

thể nghiên cứu mô hình toán học bằng những phương pháp nào 
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Chương IV 

LOGIC TIẾN HÀNH MỘT CÔNG TRÌNH NCKH 

 

Không có một quy định nào quy định về trình tự các bước thực hiện một công trình nghiên 
cứu khoa học. Tuy nhiên, vẫn có những bước cơ bản giúp một người làm công tác nghiên cứu có 
thể thực hiện một công trình nghiên cứu đạt hiệu quả.: 

• Lựa chọn đề tài 
• Lập đề cương và kế hoạch thực hiện 
• Triển khai nghiên cứu 
• Viết báo cáo kết quả nghiên cứu 
• Báo cáo trước hội đồng nghiệm thu 

I. Logic chung của một công trình NCKH             
1. Chọn đề tài 

Một trong những thao tác đầu tiên của việc triển khai một công trình nghiên cứu khoa 
học là chọn đề tài 

Việc lựa chọn đề tài có thể xem xét trên các phương diện sau: 
- Đề tài có ý nghĩa khoa học không? 
- Đề tài có ý nghĩa thực tiễn không? 
- Đề tài có cấp thiết phải nghiên cứu không? 
- Đề tài có đảm bảo đủ điều kiện để hoàn thành không?  
- Đề tài có phù hợp với sở thích không? 

1.1. Khái niệm về đề tài khoa học 
Đề tài khoa học là một vấn đề khoa học có chứa một nội dung thông tin chưa biết cần 

phải nghiên cứu làm sáng tỏ.  
 Như vậy, có thể coi đơn giản đề tài khoa học là một câu hỏi, một vấn đề khoa học cần 
phải giải đáp và khi giải đáp được thì làm cho khoa học - công nghệ tiến thêm một bước. 
1.2. Vấn đề khoa học 
 Vấn đề nghiên cứu là những mâu thuẫn nảy sinh, được nhà nghiên cứu phát hiện trong 
quá trình quan sát các sự kiện (trực tiếp hoặc gián tiếp). Về phương diện logic, mâu thuẫn đó 
thường được thể hiện dưới dạng các câu hỏi nghiên cứu. 
 Thông thường, một vấn đề nghiên cứu đưa ra tồn tại hai tình huống: Tình huống có vấn 
đề và tình huống không có vấn đề. 
* Tình huống có vấn đề: là những tình huống mà các vấn đề đặt ra từ những tình huống này nếu 
giải quyết được sẽ thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển. 
     Những tình huống sau đây có thể là những tình huống có vấn đề: 
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- Phát hiện những hiện tượng mới hoặc những hiện tượng không mới  nhưng lặp đi lặp 
lại trong những điều kiện nào đó. 

- Logic phát triển nội tại của bản thân ngành khoa học công nghệ đòi hỏi phải đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao như: lý thuyết hoàn chỉnh hơn, phương pháp hiệu quả hơn, 
công nghệ tiên tiến hơn,... 

* Tình huống không có vấn đề: Khi một vấn đề nghiên cứu được đặt ra, nhưng bằng kiến thức và 
kinh nghiệm cũ có thể giải quyết được thì vấn đề này không có giá trị thông tin do đó không xuất 
hiện nhu cầu phải trả lời, nghĩa là không có nghiên cứu. 
       Chỉ những tình huống có vấn đề mới trở thành đề tài khoa học. 

 Như vậy, Vấn đề khoa học về bản chất là một sự kiện, hiện tượng mới phát hiện mà khoa 
học chưa biết, là sự thiếu hụt của lý thuyết hay một mâu thuẫn của thực tiễn đang cản trở bước 
tiến của con người, với kiến thức cũ, kinh nghiệm cũ không giải thích được, đòi hỏi phải được 
nghiên cứu làm sáng tỏ. 
       Phát hiện được vấn đề khoa học là một bước rất quan trọng trên bước đường phát triển 
nhận thức. Tuy nhiên đây cũng là công việc rất khó, nhất là đối với những người bắt đầu làm 
nghiên cứu khoa học. 
1.3. Cơ sở xây dựng đề tài khoa học 
 Đề tài khoa học được xây dựng dựa trên các cơ sở sau: 

- Phát hiện ra một hiện tượng mới hoặc một hiện tượng không mới nhưng lặp đi lặp lại 
trong những điều kiện nào đó và chưa có ai nghiên cứu, chưa có tài liệu nào trình bày. 

     - Phát hiện những thiếu sót, sự không hoàn thiện của lý thuyết hiện có. 
     - Phát hiện sự mâu thuẫn của các trường phái lý thuyết. Từ mâu thuẫn này có thể tìm thấy 

một hướng nghiên cứu mới tốt hơn. 
     - Phát hiện mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tế. 
     - Phát hiện sự bế tắc của các phương pháp hiện có, bằng cách làm cũ không tạo được hiệu 

quả cần phải có phương pháp hành động mới.  
     Các ý tưởng về đề tài nghiên cứu của cá nhân thường xuất hiện trong quá trình giải quyết các 
công việc thực tế, trong khi nghiên cứu tài liệu lý thuyết hay thực tiễn. 
1.4. Phân loại các vấn đề khoa học  

Theo đối tượng nghiên cứu, các vấn đề khoa học được chia thành: 
- Các vấn đề nhằm phát hiện những thuộc tính, quan hệ, quy luật mới của thế giới khách 

quan, tức là những vấn đề về nội dung của KHCN. 
- Các vấn đề phân tích phương hướng, phương tiện và phương pháp nhận thức thế giới 

khách quan, tức là những vấn đề về phương pháp của KHCN. 
       Việc chọn đề tài cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội, của bản thân ngành KHCN và 
tính khả thi (chủ quan và khách quan) của đề tài.  
       Trong điều kiện hiện nay, các đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng và liên ngành thường 
rất được quan tâm. 
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2. Lập đề cương và kế hoạch nghiên cứu. 
2.1. Lập đề cương nghiên cứu. 
 Đề cương nghiên cứu được xây dựng để trình cơ quan và tổ chức tài trợ phê duyệt; là cơ 
sở để làm việc với các đồng nghiệp. Trong nội dung đề cương cần thuyết minh những vấn đề 
sau: 
2.1.1. Tên đề tài 
 Tên đề tài phải phản ánh được đối tượng nghiên cứu, mục tiêu chính cần thực hiện của đề 
tài. Tên của đề tài cần có tính đơn nghĩa, khúc chiết, rõ ràng, không dẫn đến những sự hiểu lầm, 
hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau hay hiểu mập mờ. 
     Một số điểm cần lưu ý khi đặt tên cho đề tài như sau: 

- Tên đề tài không nên đặt bằng  những cụm từ có độ bất định thông tin cao  như: "Về...", 
"Thử bàn về...", ‘Suy nghĩ về…”, “Một vài suy nghĩ về…”, "Một số biện pháp...", "Một 
số vấn đề...", "Tìm hiểu về...", “Bước đầu tìm hiểu về…”, “Nghiên cứu về…”, “Bước đầu 
nghiên cứu về…”, “Một số nghiên cứu về…” ... vì càng bất định thì nội dung phản ánh 
càng không rõ ràng, chính xác. 

-     Hạn chế lạm dụng những từ chỉ mục đích để đặt tên đề tài. Cụm từ chỉ mục đích là những 
cụm từ bắt đầu bằng "nhằm", "để", "góp phần",... nếu bị lạm dụng dễ làm cho tên đề tài 
trở nên rối rắm, không nêu bật được nội dung thực tế cần làm. 

-     Không lạm dụng các từ hoa mĩ  hoặc cách nói bóng bẩy 
2.1.2. Lý do chọn đề tài 
 Lý do chọn đề tài trả lời cho câu hỏi “Tại sao lại chọn đề tài này để nghiên cứu?”. Chính 
vì vậy trong phần này cần thuyết minh những vấn đề sau: 
 - Ý nghĩa khoa học của đề tài 
 - Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 
 - Tính cấp thiết của đề tài 
 - Có đủ điều kiện đảm bảo cho việc hoàn thành đề tài 
 - Đề tài phù hợp với sở thích, phù hợp với năng lực chuyên môn, trình độ, kinh nghiệm 
của người nghiên cứu  
2.1.3. Xác định đối tượng khảo sát và đối tượng nghiên cứu  

- Trình bày tóm tắt tình hình nghiên cứu có liên quan đến đến đề tài (đã có những ai nghiên 
cứu và nghiên cứu những vấn đề nào thuộc chủ đề này?). 

- Liên hệ kết quả nghiên cứu của các công trình đi trước với vấn đề được phát hiện và với 
mục tiêu dự kiến cần thực hiện. 

- Chỉ ra “tình huống có vấn đề” cần nghiên cứu được rút ra từ sự liên hệ nói trên tránh lặp lại 
kết quả mà các đồng nghiệp đi trước đã công bố. 
2.1.4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 
      - Nêu mục tiêu chính, mục tiêu bộ phân dưới dạng cây mục tiêu 
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 Mục tiêu nghiên cứu là cái đích về nội dung mà người nghiên cứu vạch ra để định hướng 
cho quá trình nghiên cứu. Nói cách khác, mục tiêu nghiên cứu là những điều cần làm trong công 
việc nghiên cứu. Mục tiêu trả lời cho câu hỏi “làm cái gì?”. 

 Trong một đề tài nghiên cứu bao giờ cũng có một mục tiêu mang tính chủ đạo, gọi là mục 
tiêu tiêu chính, còn các mục tiêu khác được gọi là mục tiêu bộ phận. 

 Mục tiêu chính và các mục tiêu cụ thể được tổ chức dưới dạng cây mục tiêu và được 
phân cấp dưới dạng như sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....... 

Trong đó: 
 - Mục tiêu cấp 1 chính là mục tiêu chính 
 - Mục tiêu cấp 2 : Chi tiết hóa nội dung nghiên cứu ở mục tiêu cấp 1 
 - Mục tiêu cấp 3: Chi tiết hóa những nội dung nghiên cứu đặt ra trong mục tiêu cấp 2 
.... 
 Cây mục tiêu chi tiết đến đâu tùy thuộc vào ý đồ của người nghiên cứu. Tổ chức các mục 
tiêu nghiên cứu dưới dạng cây mục tiêu giúp người nghiên cứu bao quát được toàn bộ nội dung 
nghiên cứu và các bước thực hiện. Cây mục tiêu cũng là cơ sở để người nghiên cứu lập dự toán 
về kinh phí, nhân lực... cần thiết cho nghiên cứu. 

- Dựa vào cây mục tiêu xác định các nhiệm vụ nghiên cứu cần thực hiện . 
- Xác định loại hình nghiên cứu chủ đạo và các loại hình nghiên cứu khác cần thực hiện khi 

thực hiện đề tài. 
2.1.5. Phạm vi nghiên cứu 
 Là một phần giới hạn của nghiên cứu có liên quan đến đối tượng khảo sát và nội dung 
nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu bao gồm những giới hạn về không gian của đối tượng khảo sát; 

Mục tiêu chính 
(Mục tiêu cấp 1) 

Mục tiêu bộ phận 
(Mục tiêu cấp 2) 

Mục tiêu bộ phận 
 (Mục tiêu cấp 2) 

Mục tiêu bộ phận 
(Mục tiêu cấp 3) 

Mục tiêu bộ phận 
 (Mục tiêu cấp 2) 

Mục tiêu bộ phận 
 (Mục tiêu cấp 3) 

Mục tiêu bộ phận 
 (Mục tiêu cấp 3) 

Mục tiêu bộ phận 
 (Mục tiêu cấp 3) 
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giới hạn quỹ thời gian để tiến hành nghiên cứu và giới hạn về quy mô nội dung được xử lý . Cơ 
sở để xác định phạm vi nghiên cứu có thể là: 

- Một bộ phận đủ mang tính đại diện của đối tượng nghiên cứu. 
- Quỹ thời gian đủ để hoàn tất công trình nghiên cứu. 
- Khả năng được hỗ trợ về kinh phí, phương tiện thiết bị thí nghiệm đảm bảo thực hiện các nội 

dung nghiên cứu. 
2.1.6.Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập thông tin. 
- Phương pháp xử lý thông tin. 
- Các phương pháp khác. 

2.1.7. Dự kiến kết cấu nội dung của đề tài 
 Dựa vào số lượng các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu để xác định kết cấu nội dung của 
đề tài. 
2.1.8. Dự kiến về sản phẩm nghiên cứu 

- Các kết quả phản ánh mục tiêu nghiên cứu. 
- Hình thức trình bày sản phẩm nghiên cứu. 

2.1.9. Dự kiến khả năng áp dụng, mục đích và phạm vi áp dụng kết quả nghiên cứu. 
2.1.10. Các vấn đề có thể cần phải tiếp tục nghiên cứu. 
2.2. Lập kế hoạch nghiên cứu 

- Kế hoạch về thời gian và tiến độ thực hiện đề tài : Căn cứ vào yêu cầu của nơi giao 
nhiệm vụ, khối lượng công việc phải thực hiện… 

- Kế hoạch về nguồn tư liệu, phương thức khai thác. 
- Kế hoạch về nhân lực tham gia nghiên cứu. 
- Kế hoạch dự trù kinh phí. 
- Kế hoạch về phương tiện, thiết bị nghiên cứu và phương thức sử dụng. 

3. Tiến hành công trình nghiên cứu khoa học 
3.1. Thu thập thông tin 
      Thu thập thông tin là công việc cần làm đầu tiên khi tiến hành nghiên cứu. Những thông tin 
cần có thường là: 

- Cơ sở lý luận có liên quan đến nội dung và đối tượng nghiên cứu.  
- Hiện trạng giải quyết vấn đề gồm các tư liệu thống kê, kết quả nghiên cứu lý thuyết và 

thực nghiệm đã công bố, đang hoặc sẽ được đề cập trong các hội thảo, hội nghị,.... 
- Các kết quả quan sát hặc thí nghiệm do bản thân người nghiên cứu tiến hành. 

      Các thông tin này cần thiết cho việc giới thiệu tổng quan về đề tài, xác định vị trí của công 
trình nghiên cứu và tham khảo để giải quyết những vấn đề đặt ra. Thư mục thông tin phải được 
tổ chức sao cho dễ truy cập theo những dấu hiệu khác nhau, bằng phương tiện hiện có. 
      Các thông tin trên có thể được thu thập bằng nhiều phương pháp khác nhau như: 
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- Nghiên cứu tài liệu hoặc phỏng vấn kế thừa những thành tựu mà người đi trước đã đạt 
được trong nghiên cứu. 
 - Tiến hành quan sát trên đối tượng khảo sát tại nơi diễn ra những quá trình mà người 
nghiên cứu quan tâm. 
 - Tiến hành các hoạt động thực nghiệm trực tiếp trên đối tượng khảo sát hoặc trên mô 
hình. 
3.2. Chọn phương pháp tiếp cận 
3.2.1.Khái niệm về tiếp cận. 
          Tiếp cận (approach) ở đây được hiểu là cách chọn chỗ đứng của người nghiên cứu, từ đó nhìn nhận 
và/hoặc dẫn đến đối tượng, phát hiện và giải quyết những vấn đề liên quan. Tiếp cận chính là bước khởi đầu 
của quá trình thu thập thông tin. 
         Cùng một đối tượng, với cách tiếp cận khác nhau có thể đạt được những hiệu quả khác 
nhau trong việc phát hiện những thuộc tính và quan hệ trên đối tượng. Ví dụ: với đường elip, có 
thể có nhiều cách tiếp cận, chẳng hạn: 

- Tiếp cận quỹ tích: coi elip là tập hợp {M | AM + MB = k}, với các tiêu điểm A,B và tổng 
khoảng cách AM + MB = k  cho trước, khi đó có thể vẽ elip một cách dễ dàng bằng thước kẻ và 
compa và dựng pháp tuyến Mn tại điểm M bất kỳ của elip (Mn là phân giác của  ∠AMB); 

- Tiếp cận biến đổi hình học: coi elip là ảnh của đường tròn trong phép biến đổi afin, 
chẳng hạn:   

                                      x’ = x + ky                                         
                                           y’ = y                                                      (*) 
khi đó, một elip nội tiếp trong hình bình hành là biến đổi afin của một đường tròn nội tiếp trong 
hình vuông. Đây là trường hợp thường gặp trong phép vẽ phối cảnh. 

   Có thể thấy mỗi cách tiếp cận trên đây có một lợi thế riêng, không thay thế nhau được. 
3.2.2. Các phương pháp tiếp cận phổ biến trong nghiên cứu khoa học-công nghệ  
     Hiện nay, các phương pháp tiếp cận phổ biến nhất trong nghiên cứu khoa học-công nghệ là: 

- Tiếp cận hệ thống, theo đó mỗi đối tượng được xem là một tập hợp có cấu trúc, gồm 
những phần tử tương tác theo một luật xác định. Với các hệ điều khiển được thì đại lượng 
ra (mục tiêu của hệ) phụ thuộc các đại lượng vào dưới dạng ổn định và quan sát được. 

      Ví dụ: tiếp cận hệ thống đã được sử dụng để xây dựng mô hình quy hoạch thực nghiệm. 
- Tiếp cận lịch sử: Xem xét sự vật qua những sự kiện trong quá khứ. Tiếp cận lịch sử đòi 

hỏi thu thập thông tin về các sự kiện. Sắp xếp các sự kiện theo một trật tự nhất định nhờ 
đó làm bộc lộ logic tất yếu trong tiến trình phát triển của sự vật. 

-  Tiếp cận công nghệ, theo đó mỗi đối tượng được tạo ra nhờ một hệ thống phương tiện, 
phương pháp và kỹ năng (tức là công nghệ) nhất định. Tính khả thi và tính hiệu quả của 
công nghệ sản phẩm (thiết kế), công nghệ chế tạo và công nghệ tiếp thị được đặc biệt 
quan tâm. 
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3.3. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 
Trong mọi giai đoạn của quá trình nghiên cứu, nghiên cứu tài liệu đóng vai trò rất quan 

trọng và càng quan trọng hơn ở giai đoạn đầu của đề tài, vì người nghiên cứu có thể dựa vào đó 
để lựa chọn đề tài, kiểm tra các nguồn lực sẵn có, xác định mục tiêu nghiên cứu và xây dựng giả 
thuyết cho đề tài nghiên cứu của mình.  

Phương pháp nghiên cứu tài liệu bao gồm các bước sau: 
3.3.1. Thu thập, phân loại sơ bộ tài liệu 
 Về nguyên tắc, tất cả các tài liệu chứa đựng các thông tin liên quan đến đối tượng nghiên 
cứu thuộc các nguồn khác nhau, với các hình thức công bố khác nhau đều cần phải thu thập. 
 Các nguồn tài liệu: thư viện khoa học, các trung tâm lưu trữ, các tủ sách chuyên ngành, 
Internet… 
 Hình thức công bố: Bài báo khoa học, kỷ yếu hội nghị, sách chuyên ngành, sổ tay công 
nghệ, báo cáo nghiên cứu, bách khoa toàn thư… 
 Sau khi thu thập cần tiến hành phân loại sơ bộ các tài liệu để chuẩn bị cho quá trình đọc, 
thu thập thông tin từ các tài liệu đã có. 
 Có nghiều cách phân loại: 

- Phân loại theo tên tác giả: nhằm mục đích xác định những tác giả, nhóm tác giả… quan 
tâm đến những vấn đề có liên quan đến đề tài. 

- Theo thời gian công bố: Mục đích xác định mức độ quan tâm của giới khoa học theo thời 
gian đối với vấn đề nghiên cứu. 

- Theo hình thức công bố: Mục đích xác định sơ bộ mức độ cần thiết phải tham khảo của 
từng tài liệu hoặc nhóm tài liệu (mức độ tin cậy của tài liệu) 

3.3.2. Phân tích tài liệu 
 Sau khi phân loại tài liệu thành các nhóm, người nghiên cứu bắt tay vào quá trình phân 
tích tài liệu nhằm xác định độ tin cậy, tính khách quan, tính cập nhật của từng tài liệu. Bước đầu 
tạo cho người nghiên cứu cái nhìn tổng quan về tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài. 
3.3.3. Đọc tài liệu  
Có thể chia việc đọc tài liệu thành 3 bước sau đây:  
* Trước khi đọc 

Tự đặt những câu hỏi để xác định rõ ràng mục đích đọc tài liệu, đánh giá sơ bộ tài liệu 
cần đọc trước khi đi vào từng chi tiết. 

- Đọc tài liệu để làm gì? - tìm hiểu tổng quát, tìm hiểu chuyên sâu, tìm một định nghĩa, 
làm sáng tỏ một vấn đề,... 

- Vấn đề nào cần quan tâm?  
- Những thắc mắc nào đang cần tìm câu trả lời? 
- Kiểu thông tin nào đang cần có? - Số liệu thống kê, kết quả nghiên cứu, hình ảnh minh 

hoạ, báo cáo tổng hợp,... 
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Khi đã xác định rõ mục đích đọc tài liệu rồi, vẫn không nên đọc chi tiết ngay mà nên đọc 
lướt qua toàn bộ tài liệu để đánh giá sơ bộ nội dung và ý đồ mà tác giả muốn trình bày. Trong 
nhiều trường hợp, giai đoạn này còn giúp xác định mức độ phù hợp của tài liệu với nhu cầu đề 
tài, để quyết định đi vào chi tiết hay bỏ qua tài liệu. 
* Trong khi đọc 

Sau khi đã chuẩn bị xong tài liệu và đánh giá sơ bộ, tiến hành đọc thực sự. Hiệu quả đọc 
phụ thuộc vào phương pháp đọc, vào trình độ ngôn ngữ, vào khả năng lĩnh hội kiến thức chuyên 
môn và mức độ yêu cầu của cá nhân đối với vấn đề đang nghiên cứu. 

Có các phương pháp đọc thường gặp nhất là: 
-  Đọc định vị: đọc lướt qua tài liệu để tìm các thông tin chính xác, một mẩu trích dẫn, 
khái quát các yếu tố liên quan,...  
- Đọc gạn lọc: chỉ đọc những gì quan trọng, cốt lõi, mới mẻ, hấp dẫn nhất  
- Đọc chéo: đọc nhanh qua tất cả các trang, đoạn văn bản mà không chú ý vào một 
điểm cụ thể nào trong bài 
- Đọc bình thường: đọc lần lượt toàn bộ văn bản, có thể nhanh hay chậm tuỳ khả 
năng  
- Đọc tích cực: là phương pháp đọc hiểu quả nhất, bằng cách:  

. Ghi chú, đánh dấu các ý chính, 

. Tóm tắt toàn bộ tài liệu hoặc các phần quan trọng, 

. Chủ động lĩnh hội kiến thức, tiếp thu thông tin một cách có chọn lọc,  

. Đánh giá, so sánh, liên hệ giữa các ý, các tài liệu, các tác giả khác nhau để có 
thể đưa ra những nhận xét đối với tài liệu và thông tin khoa học. 

* Sau khi đọc 
Sau khi đọc xong tài liệu, cần kiểm tra, đối chiếu lại những gì thu được với các mục đích 

ban đầu. Bằng cách trả lời các câu hỏi sau: 
- Tài liệu có đáp ứng các yêu cầu chuyên môn đặt ra không? 
- Các thông tin thu được có đạt được mục đích định ra ban đầu chưa? 
- Các thông tin thu nhận được có giải đáp được các thắc mắc cần tìm câu trả lời chưa? 

Từ kết quả trả lời mới có thể xác định là đã hoàn tất việc đọc tài liệu, hay cần phải đọc 
lại, đọc mở rộng thêm trong các tài liệu khác... 
Một sô lưu ý khi đọc tài liệu: 

- Bỏ qua những tài liệu có khoảng cách rất xa với đề tài hoặc chủ đề nghiên cứu. 
- Không nên đọc ngay những tài liệu có tính chuyên môn cao, đòi hỏi phải có trước những 
hiểu biết nhất định về các vấn đề được trình bày, mà cần chuẩn bị trước các kiến thức đó qua 
các tài liệu cơ bản hơn.  

3.3.4. Ghi chép 
Thực hiện ghi chép một cách khoa học để hiểu và lưu trữ thông tin. 
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Một trong những cách ghi chép hiệu quả đó là lập phiếu đọc để ghi chú lại những nội 
dung quan trọng nhất của từng tài liệu với thông tin tham khảo rõ ràng, để về sau tiện sử dụng 
trong các bài báo cáo và trình bày tham khảo. 
 Một phiếu đọc thường gồm các thông tin sau: 

- Thông tin tham khảo đầy đủ:  
 Tên tác giả 
 Tên tài liệu  
 Nơi xuất bản, nhà xuất bản và thời gian xuất bản 

- Trạng thái xử lí tài liệu: ghi chú để biết tài liệu đã được xử lí chưa, nếu có đã xử lí đến 
đâu, và các thời điểm đọc/xử lí tài liệu 

- Nơi lưu trữ tài liệu: Thư viện, máy tính hay kệ sách cá nhân.  
- Chủ đề: Mô tả ngắn gọn  
- Các từ khoá: Những khái niệm cơ bản, đặc trưng nhất để phản ánh nội dung chính của 

tài liệu 
- Bài tóm tắt: viết một bài tóm tắt hoặc liệt kê ngắn gọn: 

 ý tưởng chính của tác giả 
 các luận cứ, kết quả 
 các giả thuyết  
 các ý quan trọng, 
 kết luận  

- Các định nghĩa: Những khái niệm mới cần ghi lại định nghĩa 
- Các đoạn trích dẫn:  

 Ghi lại những câu được cho là có giá trị thông tin cao, đặc sắc, có ý nghĩa 
quan trọng đối với một khía cạnh, một vấn đề nào đó 

 Các câu trích nguyên văn phải chép lại hoàn toàn, chính xác, đặt trong 
ngoặc kép  

 Ghi chú số trang của mỗi câu, đoạn trích dẫn; 
- Những nhận xét cá nhân:  

 Bổ sung những nhận xét cá nhân về các nội dung tác giả đã trình bày,  
 Đánh giá những khía cạnh có ý nghĩa cho đề tài của mình.  

4. Viết báo cáo 
Để viết một tài liệu khoa học có tính thuyết phục cao cần phải thực hiện theo các bước sau: 

- Định hướng viết: trước khi viết, cần tự hỏi mình để xác định rõ mục đích viết, chủ đề 
cần viết, đối tượng đọc là ai, bài viết sẽ công bố như thế nào, ở đâu. 

- Lập dàn ý: dàn ý này phải tuân thủ các quy định trình bày, đồng thời giúp xếp đặt rõ 
ràng các ý tưởng cần trình bày trong bài viết cũng như kết luận cần hướng đến. 

- Viết bản thảo: dựa trên dàn ý đại cương, bổ sung dần các nội dung quan trọng trong 
từng phần, kiểm tra tính liền mạch của các ý tưởng và các phần nội dung trong dàn ý. 
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- Chỉnh lý bản thảo và hoàn chỉnh: kiểm tra tính chính xác của bài viết, loại bỏ các ý 
thừa, bổ sung các ý còn thiếu, sửa lỗi chính tả, hoàn tất việc trình bày các đề mục, các chương 
trong bài viết. 

Tùy theo những yêu cầu cụ thể mà kết quả nghiên cứu có thể được công bố dưới các dạng 
công trình khác nhau. 
4.1. Dạng công trình 
4.1.1.  Báo cáo khoa học 
 Báo cáo kết quả nghiên cứu (trình bày hệ thống các kết quả nghiên cứu), nhằm một số 
mục đích sau: 

- Ghi nhận một giai đoạn nghiên cứu. 
- Công bố các kết quả nghiên cứu. 
- Mở rộng trao đổi ý tưởng khoa học. 
- Báo các cơ quan quản lý. 

4.1.2. Bài báo khoa học 
 Viết để công bố trên các tạp chí chuyên ngành hoặc trong hội nghị khoa học nhằm mục 
đích sau: 

- Công bố một ý tưởng khoa học. 
- Công bố từng kết quả riêng biệt của một công trình nghiên cứu dài hạn. 
- Công bố kết quả nghiên cứu của toàn bộ công trình. 
- Đề xướng một cuộc tranh luận trên tạp chí hoặc hội nghị khoa học. 
- Tham gia tranh luận trên tạp chí hoặc hội nghị khoa học. 

4.1.3. Bài giảng, sách giáo khoa 
 Được xem xét là một công trình nghiên cứu khoa học vì phải dựa trên hàng loạt các kết 
quả nghiên cứu. Có các tính chất sau: 

- Tính hệ thống : Bao quát toàn bộ kiến thức cần truyền thụ cho người học. 
- Tính hiện đại: Phải cập nhật những thành tựu mới nhất của khoa học và những phương 

pháp luận hiện đại trong khoa học. 
- Tính sư phạm: Phương pháp trình bày nhằm dẫn người học từ không biết đến biết các 

kiến thức khoa học. 
4.2. Văn phong 
 Sử dụng văn phong khoa học, thể hiện:  

- Lập luận chặt chẽ 
- Trình bày một cách khách quan kết quả nghiên cứu, tránh thể hiện tình cảm yêu 
ghét đối với đối tượng khảo sát. 
- Câu văn không nên quá cầu kì, phức tạp mà nên đơn giản vừa phải và rõ ràng, 
mạch lạc 
- Từ ngữ phải rõ ràng 
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4.3. Nội dung 
 Gồm có các phần sau: 
4.3.1 Đặt vấn đề:  

- Lý do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài). 
- Mục đích nghiên cứu. 
- Đối tượng nghiên cứu. 
- Giả thuyết khoa học. 
- Các nhiệm vụ nghiên cứu. 
- Giới hạn của đề tài. 

4.3.2. Tổng quan: 
-  Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu. 
-  Tổng quan về lịch sử nghiên cứu và quan điểm lựa chọn vấn đề nghiên cứu. 
- Trình bày vắn tắt hoạt động nghiên cứu. Nêu rõ phần kế thừa và phần sáng tạo của tác 
giả. 

4.3.3. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu: 
- Cơ sở lý thuyết được sử dụng (kế thừa và tự xây dựng). 
- Các phương pháp nghiên cứu đã thực hiện. 

4.3.4. Nội dung nghiên cứu và kết quả: 
- Trình bày các bước tiến hành nghiên cứu. 
- Kết quả đạt được về mặt lý thuyết và ứng dụng. 

4.3.5. Kết luận (những vấn đề đã được giải quyết, những vấn đề còn tồn tại) 
4.3.6. Tài liệu tham khảo. 
4.3.7. Phụ lục (nếu có). 
5. Bảo vệ công trình    

Cần nêu rõ ý nghĩa thực tiễn của đề tài và đóng góp của tác giả. 
Thể hiện sự tự tin và trình độ trí tuệ của người bảo vệ 

II. Vận dụng trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp 
 Đồ án tốt nghiệp vừa mang tính chất một công trình nghiên cứu khoa học, nhưng lại vừa 

nhằm mục đích học tập nghiên cứu khoa học. Nó vừa thể hiện những ý tưởng khoa học của tác 
giả, nhưng lại vừa thể hiện kết quả của một quá trình tập sự nghiên cứu khoa học trước khi bước 
vào cuộc đời sự nghiệp khoa học thực thụ. 
1. Khái niệm đồ án tốt nghiệp 

Đồ án tốt nghiệp là một chuyên khảo về một vấn đề khoa học hoặc công nghệ do một 
người thực hiện nhằm các mục đích sau: 

- Rèn luyện về kỹ năng và phương pháp NCKH. 
- Thể hiện kết quả của một giai đoạn học tập. 
- Bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp. 

Như vậy có thể nói đồ án tốt nghiệp là một công trình tập sự NCKH. 
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2. Trình tự chuẩn bị đồ án tốt nghiệp 
Thời gian làm đồ án tốt nghiệp: khoảng từ 3 đến 6 tháng (Đây là thời gian tương đối 

ngắn. Những người đã từng tham gia NCKH với thày thì thường có nhiều thuận lợi hơn những 
người chưa từng tham gia nghiên cứu khoa học). 

Trong một thời gian hạn chế như vậy, xác định một trình tự hợp lý trong quá trình chuẩn 
bị đồ án là một trong những điểm mấu chốt giúp người nghiên cứu vượt qua khó khăn để có 
được một đồ án có chất lượng. 

Có thể chuẩn bị luận văn theo trình tự như sau: 
2.1. Lựa chọn đề tài 
 Sinh viên khi thực hiện đồ án tốt nghiệp, ngoài việc lựa chọn đề tài  còn phải chọn (hoặc 
được chỉ định) người hướng dẫn.  

Có hai khả năng kết hợp: chọn người hướng dẫn trước, chọn đề tài sau; hoặc ngược lại, 
chọn đề tài trước rồi mới tìm người hướng dẫn phù hợp. Nhưng thông thường, đề tài được xác 
định sau khi đã có người hướng dẫn .  
Sinh viên có thể nhận đề tài theo theo các nguồn sau đây: 

- Thực hiện một phần nhiệm vụ trong đề tài mà thầy hướng dẫn đang thực hiện. Đây là 
trường hợp có nhiều thuận lợi nhưng không nhiều. 

- Thày hướng dẫn đưa ra một đề tài mang tính giả định không liên quan đến nhiệm vụ 
nghiên cứu của thày. 

- Sinh viên lựa chọn một đề tài từ những ý tưởng có sẵn của mình 
- Sinh viên và người hướng dẫn thảo luận với nhau và đi đến một lựa chọn phù hợp nhất 

cho cả hai 
Với các đề tài sinh viên lựa chọn từ ý tưởng sẵn có của mình thì khi chọn cần thiết phải 

trả lời các câu hỏi sau: 
- Đề tài có ý nghĩa khoa học hay không? (có đem lại nhưng thông tin mới cho khoa học 

hay không). 
- Đề tài có ý nghĩa thực tiễn không? (có đáp ứng được kịp thời các yêu cầu của thực tiễn 

hay không). 
- Có đủ điều kiện để đảm bảo hoàn thành không ? (các điều kiện về tài liệu, phương tiện 

thí nghiệm, thời gian…). 
- Đề tài có phù hợp với sở thích hay không ? 

2.2. Xây dựng đề cương nghiên cứu và kế hoạch nghiên cứu 
 Đề cương được xây dựng để đưa thày hướng dẫn phê duyệt và cũng là cơ sở định hướng 
cho quá trình thực hiện đồ án. Nội dung của đề cương cần thể hiện một số vấn đề sau: 

- Lý do chọn đề tài. 
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài. 
- Mục tiêu, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu. 
- Cơ sở lý luận của đề tài, xây dựng khung lý thuyết của đề tài. 
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- Dự kiến phương pháp thu thập và xử lý thông tin. 
- Chuẩn bị các phương tiện nghiên cứu (tài liệu, thiết bị thí nghiệm…) 
    Sau khi đã xây dựng được đề cương nghiên cứu cần lập kế hoạch nghiên cứu: kế hoạch về 

thời gian thực hiện; về phương tiện và thiết bị thí nghiệm…để chủ động trong quá trình tiến hành 
nghiên cứu. 
2.3. Thu thập và  xử lý thông tin 
 Thu thập thông tin thường bắt đầu bằng việc nghiên cứu tài liệu để biết được những vấn 
đề gì có thể kế thừa từ những người đi trước. Tiếp đó sử dụng các phương pháp thu thập thông 
tin bằng con đường quy nạp hoặc suy diễn, xử lý kết quả và kết thúc nghiên cứu. 

Có thể thực hiện bước này theo trình tự như sau: 
- Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin. 
- Xây dựng tổng quan về những thành tựu có liên quan đến đề tài. 
- Thực hiện các phương pháp nghiên cứu theo con đường quy nạp hoặc suy diễn 
- Xử lý các thông tin thu được để đưa ra kết luận. 

2.3.  Viết báo cáo 
Đồ án tốt nghiệp là thành quả sau một thời gian học tập, là sự thể hiện toàn bộ năng lực 

của người thực hiện. Chính vì vậy, khi viết báo cáo phải làm cách nào để làm nổi bật các vấn đề 
này. 

Đồ án tốt nghiệp thường được trình bày trên khổ giấy A4, đánh máy một mặt, cỡ chữ 14 
giãn dòng 1,5. 

Bố cục của đồ án : 
1) Bìa: Gồm có bìa chính và bìa phụ. Có thể hoàn toàn giống nhau và viết theo thứ tự như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Trang ghi lời cảm ơn. 

Tên trường, khoa nơi học tập 
 
 

 

Đồ án tốt nghiệp 

Tên đề tài: 

 

 

Người hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 

Lớp: 

 

Địa danh và tháng năm bảo vệ 
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3) Mục lục. 
4) Bảng ký hiệu và viết tắt: liệt kê theo thứ tự vần chữ cái những ký hiệu và chữ viết tắt để 

người đọc tiện tra cứu. 
5) Lời nói đầu: Cho biết vắn tắt lý do chọn đề tài, ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn của đề tài, kết 

quả đạt được và vấn đề còn tồn tại, những dự kiến sau công trình nghiên cứu (triển khai, mở 
rộng hướng nghiên cứu…). 

6) Nội dung chính (xem phần nội dung của phần A). 
7) Kết luận: những vấn đề đã được giải quyết, những vấn đề còn tồn tại. 
8) Tài liệu tham khảo: Viết theo thứ tự như sau: 
           [STT]. [Tên tác giả] : [Tên sách]. [Nhà xuất bản], [Nơi xuất bản], [Năm xuất bản]. 
9) Phụ lục (nếu có). 
2.4. Viết tóm tắt 
        Viết tóm tắt đồ án được sử dụng để báo cáo trước hội đồng bảo vệ. Thông thường, tóm tắt 
nội dung của luận văn được trình bày theo cơ cấu sau: 
2.4.1. Phần mở đầu( trình bày ngắn gọn và súc tích) bao gồm: 

- Tính cấp thiết của đề tài. 
- Mục đích nghiên cứu. 
- Đối tượng nghiên cứu. 
- Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu. 
- Phương pháp nghiên cứu. 
- Đóng góp mới về mặt khoa học của đề tài. 
- Kết cấu của đồ án (Bao nhiêu chương, liệt kê các chương). 

2.4.2. Nội dung 
Giới thiệu tóm tắt nội dung của từng chương. 

2.4.3. Kết luận 
- Kết luận về toàn bộ công trình. 
- Ý nghĩa quan trọng nhất mà đồ án mang lại. 

  - Hướng nghiên cứu tiếp theo. 
2.5. Báo cáo trước hội đồng 

Thời gian dành cho một báo cáo từ 10 đến 15 phút. Do đó, khi chuẩn bị báo cáo cần làm 
nổi bật các nội dung chính yếu và quan trọng nhất. 
Trong buổi bảo vệ đồ án, cần chú ý một vài điểm sau: 

- Giới thiệu tóm tắt nội dung để giúp người nghe định hướng được các vấn đề sẽ trình bày 
- Nhanh chóng trình bày vào chủ đề chính, tránh giới thiệu dẫn dắt dài dòng 
- Chuẩn bị tốt các câu dẫn  vì nhờ đó có thể gây được ấn tượng sâu sắc cho người nghe 
- Cố gắng nói to, rõ ràng 
- Khi hội đồng đặt câu hỏi cần phải ghi lại và đảm bảo hiểu đúng ý câu hỏi trước khi trả 

lời 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 5 
 
 

1. Hãy trình bày các giai đoạn của một công trình nghiên cứu khoa học. 
2. Thế nào là đề tài khoa học? Cơ sở để xây dựng đề tài khoa học. 
3. Phân loại đề tài nghiên cứu khoa học. 
4. Giới thiệu khái quát về tiếp cận. Nêu ví dụ 
5. Giới thiệu khái quát về tiếp cận hệ thống. Nêu ví dụ ứng dụng 
6. Giới thiệu khái quát về tiếp cận công nghệ. Nêu ví dụ ứng dụng 
7. Thế nào là đồ án tốt nghiệp? 
8. Sinh viên có thể lựa chọn đề tài tốt nghiệp từ những nguồn nào? 
9. Với đề tài tốt nghiệp tự chọn, sinh viên cần phải trả lời những câu hỏi gì? Tại sao? 
10. Hãy lập đề cương cho một đề tài NCKH mà anh/chị dự định sẽ thực hiện. 
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